
QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

I 111,56 111,6 0,0 0,0

QL.22 QL.22 28,05 28,05
Đoạn 1  (Trảng Bàng) Ranh TP Hồ Chí Minh Ranh Gò Dầu 18,0 22,5 13,55 x

Đoạn 2   (Gò Dầu) Ranh Trảng Bàng - Gò Dầu Ranh Gò Dầu - Bến Cầu 16,0 40,0 4,50 x

Đoạn 3 (Bến Cầu) Cầu Gò Dầu(Ranh Gò Dầu - Bến Cầu) Cửa khẩu Mộc Bài

Đoạn 2a km 0+000 km 8+000 12,0 8,00 x

Đoạn 2b km 8+000 km 10+000 14,0 2,00 x

QL.22B QL.22B 83,51 83,51

Đoạn 1  (Gò Dầu) Thị Trấn Gò Dầu Ranh Gò Dầu - Hòa Thành 16,0 18,0 21,95 x

Đoạn 2 ( Hòa Thành)

Đoạn 2a Ranh huyện Gò Dầu Ranh thị xã Tây Ninh 12,0 15,0 11,40 x

Đoạn 2b Ranh thị xã Tây Ninh Cầu Hiệp Hòa 8,0 14,0 1,00 0,0 x

Đoạn 3 (Châu Thành) Ranh huyện Hòa Thành Ranh huyện Tân Biên 17,30

Đoạn 4  (Thị Xã Tây Ninh) ĐT 798 Ranh H. Châu Thành 18,0 22,5 1,10

Đoạn 5 ( Tân Biên) Ranh Châu Thành Cửa khẩu Xa Mát 16,0 22,5 30,76 x

II 759,00

1 ĐT.781 ĐT.781 Km 26+00-Cửa khẩu Phước Tân Cầu Sài Gòn (ranh Bình Dương) 59,00 59,00 0,00 0,00 x

- Đoạn 1 Km 26+00-Cửa khẩu Phước Tân km41+00 6,0 9,0 15,00

- Đoạn 2 km41+00 km45+100 7,0 11,0 4,10

- Đoạn 3 km45+100 km46+600

- Đoạn 4 km46+600 km48+00 11,0 21,0 1,40

- Đoạn 5 km48+00 (UBND Tỉnh) ĐT.799 4,30

- Đoạn 6 ĐT.799 ĐT.784nd (km57+00) 12,0 15,0 4,70

- Đoạn 7 ĐT.784nd (km66+00) 6,0 9,0 9,00

- Đoạn 8 3,00

- Đoạn 9 TT. Dương Minh Châu Ranh Bình Dương 6,0 9,0 17,50

ĐT.782 ĐT.782 Ngã ba Ngân Hàng Trảng Bàng ĐT.789 26,80 17,9 8,9 0,0

- Đoạn 1 Ngã ba Ngân Hàng Trảng Bàng ĐT.782 2,0

- Đoạn 2 ĐT.782 Ngã 3 Bàu Đồn 8,0 12,0 15,9 x

- Đoạn 3 Ngã 3 Bàu Đồn ĐT.789 8,0 12,0 8,9 x

3 ĐT.783 ĐT 783 Ngã ba Thiện Ngôn(giáp QL.22B) Ngã ba Lò Gò 13,10 6,0 9,0 13,1 x

ĐT.784 ĐT 784 Ngã 3 Bàu Đồn Ngã ba Bàu Năng (giáp ĐT.781) 24,514 24,514 0,0 0,0

- Đoạn 1 Ngã 3 Bàu Đồn km21+464 12,0 13,0 21,464 x

- Đoạn 2 km21+464 Ngã ba Bàu Năng (giáp ĐT.781) 6,0 9,0 3,050 x

ĐT.784ND ĐT.784 nối dài Ngã ba Bàu Cốp (km0+00)  ĐT 785 9,20 9,2 0,0 0,0 x

- Đoạn 1 Cầu K13 Km 01+00 12,0 13,0 1,0 x

- Đoạn 2 Km 01+00  ĐT 785 8,0 12,0 8,2 x
ĐT.785 ĐT 785 Ngã tư Cầu Quan (ĐT.781) Ngã 3 Kà Tum 46,20 46,2 0,0 0,0
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Hiện  trạng hệ thống đường tỉnh

Trùng QL.22B

Đường đô thị

TT. Dương Minh Châu Đường đô thị

2

Hiện  trạng hệ thống đường quốc lộ

1

2

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

- Đoạn 1 Ngã tư Cầu Quan (ĐT.781) Ngã ba Lâm Vồ 2,5 x

- Đoạn 2 Ngã ba Lâm Vồ (giáp 30/4) km4+500 15,0 21,0 2,0 x

- Đoạn 3 km4+500 km30+000(Ranh TT. Tân Châu) 13,5 20,5 25,5

- Đoạn 4 2,0

- Đoạn 5 Ranh thị trấn Tân Châu Ngã 3 Kà Tum 7,5 13,5 14,2 x

7 ĐT.786 ĐT.786 Đường Trưng Nữ Vương  ngã tư Mộc Bài (giáp QL.22) 32,65 6,0 8,0 32,65

8 ĐT.786nd ĐT.786nd  ngã tư Mộc Bài (giáp QL.22) Ranh tỉnh Long An 12,50 11,42 1,08 0

- Đoạn 1  ngã tư Mộc Bài (giáp QL.22) Km11+020 7,0 10,0 11,02

- Đoạn 2 Km11+020 Km11+420 5,0 7,0 0,4

- Đoạn 3 Km11+420 Km12+500 6,0 7,0 1,08

9 ĐT.787B ĐT.787B Ngã tư Hai Châu (giáp ĐT.782) Ngã ba Bùng Binh (Giáp ĐT.789) 15,00 6,0 9,0 15,0 x

10 ĐT.787A ĐT.787A QL 22 (ngã 3 Chợ mới) Ranh tỉnh Long An 5,15 6,0 9,0 5,2 x

11 ĐT.788 ĐT 788 Ngã ba Vịnh (giáp QL22B) Ngã ba Lò Gò (giáp ĐT.783, 791) 31,20 31,2 0,0 0,0 x

- Đoạn 1 Ngã ba Vịnh (giáp QL22B) km25+00 6,0 9,0 25,0

- Đoạn 2 km25+00 Ngã ba Lò Gò (giáp ĐT.783, 791) 3,5 7,5 6,2

12 ĐT.789 ĐT.789 Ngã ba Bến Dược (ranh Củ Chi) Cầu 33 (ĐT.781) 27,00 6,0 9,0 27,0 x

ĐT.790 ĐT.790 Đường Suối Đá-Khe Dol ĐT.785 10,64 7,5 3,1 0,0

- Đoạn 1 Ngã ba trường CĐSP Ranh TX Tây Ninh-Hòa Thành 7,0 9,0 7,5 x

- Đoạn 2 Ranh TX Tây Ninh-Hòa Thành Đường Suối Đá-Khe Dol 15,0 21,0 3,1 x

14 ĐT.791 ĐT.791 Ngã ba Lò Gò Ngã ba Xa Mát 35,60 8,0 9,0 35,6 x

ĐT.792 ĐT.792 Ngã ba Xa mát (giáp QL22B) Cầu Cần Lê 70,40 62,7 7,7 0,0

- Đoạn 1 Ngã ba Xa mát (giáp QL22B) km6+800 6,0 9,0 6,8 x

- Đoạn 2 km6+800 km19+550 6,0 9,0 12,8 x

- Đoạn 3 km19+550 km35+350 6,0 9,0 15,8 x

- Đoạn 4 km35+350 km62+707 3,5 7,5 27,4

- Đoạn 5 km62+707 km70+400 6,0 8,0 7,7

16 ĐT.793 ĐT.793 ĐT.785 ĐT.792 39,99 7,0 11,0 39,99 x

17 ĐT.794 ĐT.794 ĐT.785 (Ngã 3 Kà Tum) Ranh Bình Phước (Cầu Sài Gòn ) 34,90 6,0 9,0 34,9 x

18 ĐT.795 ĐT.795 Ngã ba Thạnh Tây (QL.22B) Ngã tư Đồng Pal (ĐT.785) 17,90 17,9

- Đoạn 1 Ngã ba Thạnh Tây (QL.22B) km2+00 15,0 30,0 2,0

- Đoạn 2 km2+00 km17+900 6,0 9,0 15,0

- Đoạn 3 km17+900 Ngã tư Đồng Pal (ĐT.785) 15,0 30,0 0,9

19 ĐT.795.1 ĐT.795.1 Ngã tư Đồng Pal (ĐT.785) xã Tân thành 19,80 19,8 0,0 0,0 x

- Đoạn 1 Ngã tư Đồng Pal (ĐT.785) Cầu Tha La 3,0

- Đoạn 2 Cầu Tha La xã Tân thành 6,0 9,0 16,8

20 ĐT.795.2 ĐT.795.2 ĐT.795.1 ĐH.16 (Tân Châu) 9,00 5,5 7,5 9,0 x

21 ĐT.796 ĐT.796 Ngã ba Bến Sỏi (ĐT.781) Ngã tư Long Vĩnh (ĐT.786) 14,30 6,0 9,0 14,3 x

22 ĐT.797 ĐT.797 Đ.Lý Thường Kiệt QL.22B 7,20 7,2 x

23 ĐT.798 ĐT.798 ĐT.785 QL.22B 6,70 8,0 12,0 6,7 x
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Đường đô thị

Đường đô thị

6

Đường đô thị

Thị trấn Tân Châu Đường đô thị
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

ĐT.799 ĐT.799 ĐT.790 QL.22B 12,00 7,0 5,0 0,0 x

- Đoạn 1 ĐT.790 ĐT.781 6,0 12,0 4,3

- Đoạn 2 ĐI trong Nội Ô Tòa Thánh Cao Đài 1,1

- Đoạn 3 6,0 9,0 1,4

- Đoạn 4 đường An Dương Vương QL.22B 6,0 9,0 0,2 5,0

25 ĐT.SDKD Đường Suối Đá-Khe Dol ĐT.785(Ranh H.Tân Châu) Ngã ba giáp ĐT.781 7,10 6,0 9,0 7,1 x

26 ĐT.TVDS Đường Trà Võ-Đất Sét QL 22B ĐT.784 9,00 6,0 9,0 9,0 x

27 ĐT.DSBC Đường Đất Sét-Bến Củi ĐT.784 (Ngã ba Đất Sét) Cầu Tàu (Sông Sài Gòn) 13,55 6,0 9,0 13,6 x

28 ĐT.TDCK Đường Thạnh Đức-Cầu Khởi QL.22B ĐT.784 (Ngã tư Cầu Khởi) 11,00 6,0 9,0 11,0 x

29 ĐT.PVST Đường Phước Vinh-Sóc Thiết ĐH.Thạnh Tây-Hòa Hiệp (Tân Biên) ĐT.788 10,65 8,0 9,0 10,6 x

ĐT. T.N.V Trưng Nữ Vương Vòng Xoay 30/4-Trần Hưng Đạo QL.22B 4,05 4,1 0,0 0,0 x

- Đoạn 1 Vòng Xoay 30/4-Trần Hưng Đạo km1+800 9,0 10,0 1,8

- Đoạn 2 km1+800 km4+050 (QL.22B) 6,0 9,0 2,3

31
ĐT.BHBVC3

Đường Bờ Hồ-Bàu Vuông-Cống 

Số 3
ĐT.781 (Bờ Hồ Dầu Tiếng) ĐT.785 12,69 7,0 12,0 12,7 x

ĐT.TN-TH
Thiện Ngôn-Tân Hiệp (ĐT.783 

nối dài)
Ngã ba Thiện Ngôn (giáp QL22B)

ĐT.785
22,08 22,1 0,0 0,0

- Đoạn 1 Ngã ba Thiện Ngôn (giáp QL22B) ĐT.793 6,0 9,0 13,8 x

- Đoạn 2 ĐT.793 ĐT.785 6,0 9,0 8,278 x

33 ĐT.Bourbon Đường Bourbon QL.22B ĐT.785 15,98 7,0 12,0 16,0 x

34 ĐT.K48 Đường K48 km0+00(ngã ba Núi Phụng) km7+711 (Đường Bourbon) 7,71 6,0 9,0 7,7

35 ĐT.KT819 Đường Kà Tum-Tân Hà Ngã ba Kà Tum ĐT.792 10,64 6,0 9,0 10,6 x

36 ĐT.THTH Đường Tân Hà-Tân Hiệp Ngã ba Bàu Đá (giáp ĐT 792) Ngã ba đường vào NT Nước Trong 10,80 6,0 9,0 10,8 x

37 ĐT.NTNT1
Tuyến chính đường nối ĐT.793-

Nông Trường Nước Trong
ĐT.793 Ngã 3 giáp ĐT.785 15,40 6,0 9,0 15,4 x

38 ĐT.NTNT 2
Tuyến phụ đường nối ĐT.793-

Nông Trường Nước Trong

Tuyến chính đường nối ĐT.793-Nông 

Trường Nước Trong
Đường Tân Hà-Tân Hiệp 4,14 6,0 9,0 4,1

39 ĐT.TWC Đường TW Cục ĐT 792 Ngã 4 Chàng Riệc 13,20 6,0 9,0 13,2 x

40 ĐT.XMFico ĐT. Xi măng Fico-ĐBP 815 km0+00(ngã ba Xi măng FiCo) ĐT.792 10,28 5,8 4,5 0,0

- Đoạn 1 km0+00(ngã ba Xi măng FiCo) Km3+500 9,0 12,0 3,5

- Đoạn 2 Km3+500 Km7+950 5,0 6,0 4,5

- Đoạn 3 Km7+950 Km10+282 (ĐT.792) 3,5 6,0 2,3

III 997,35 416,5 509,4 71,5

1) Huyện Trảng Bàng 143,14 81,44 56,86 4,84

30

32

Hiện  trạng hệ thống đường huyện

24 Đường đô thị

Trùng đường An Dương Vương
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

1 TB.12 Hương lộ 12 ĐT.789 (UBND xã Đôn Thuận) Gần Kênh Đông 4,30 4,0 6,0 4,3 x

2 TB.16 Đường Thuận Lợi Ranh Gò Dầu Kênh Đông 3,10 6,0 9,0 0,5 2,6 x

3 TB.13 Đường Cầu xe ĐT.787B Khu di tích Bời Lời 6,20 11,0 12,0 6,2 x

4 TB.33 Đường Lộc Hòa - Trảng Cỏ Hương lộ 02 (Bàu 2 năm) Kênh N18 6,90 6 9 6,9 x

5 TB.11 Đường Bàu Chèo Hương lộ 02 Kênh N18 5,00 6 9 5,0 x

6 TB.07 Hương lộ 02 Ranh Gò Dầu (Lộc Khê, X.Gia Lộc)
Ranh Củ Chi (Lộc Thành, X.Lộc 

Hưng)
13,53 6 9 11,29 2,24 x

7 TB.05 Đường Phước Hậu QL.22 ĐT.782 2,26 6 9 2,3 x

8 TB.29 Đường Phước Hậu I Đường Phước Hậu ĐT.782 1,73 6 9 1,7 x

9 TB.26 Đường Xe Làng QL.22 (ấp Chánh,xã gia Bình) Đường Phước Hậu 1,11 6 9 1,1 x

10 TB.03 Đường Bình Nguyên QL.22 An Thới 3,05 3,5 5,5 3,05

11 TB.27 Đường Bình Nguyên I QL.22 (nhà thờ) Đường Bình Nguyên 1,87 6 9 1,9 x

12 TB.28 Đường Bình Nguyên II Đường Bình Nguyên Rạch Trời Sanh 1,59 6 9 1,6 x

13 TB.04 Đường Bình Thủy QL.22 ĐT.787A 2,90 3 5 2,9 x

14 TB.15 Đường Sông Lô ĐT.787B ĐT.789 4,20 6 9 4,2 x

15 TB.35 Đ.Lộc Phước-Sông Lô Hương lộ 02 (Chà Rầy) ĐH Sông Lô 9,07 7 9 9,1 x

16 TB.08 Đường Cây Dương QL.22 (Ngã Tư An Bình) Hương lộ 02 (Ngã ba Bố Heo) 6,50 6 9 6,5 x

17 TB.14 Đường Cầu Chùa ĐT.787B Đường Cây Dương 5,22 3,5-6,0 5,5-9,0 5,22 x

18 TB.31 Đường Gia Lộc-Lộc Hưng ĐT.787B (Gia Lâm) Đường Cầu Chùa 2,91 6 9 2,9 x

19 TB.17 Đường Tịnh Phong QL 22 (suối sâu) Đường Cây Dương 3,51 3,5-6,0 6,0-9,0 3,5 x

20 TB.30 Đường Chùa Đá QL.22 (NH nông nghiệp) Gần Chùa Đá 1,78 6 9 1,8 x

21 TB.21 Nguyễn Văn Rốp QL.22 ĐT.782 1,03 9 12 1,03 x

22 TB.23 Đường 22/12 ĐT.782 (Ngã tư hai châu) QL.22 (Chợ mới Trảng Bàng) 0,90 9 12 0,9 x

23 TB.19 Đường Lãnh Binh Tòng QL.22 (Trường Nguyễn Trãi) ĐH Trưng Nhị 0,50 6 9 0,5 x

24 TB.39 ĐH Trưng Nhị Đường Lãnh Binh Tòng Kênh chợ cũ 0,30 6 9 0,3 x

25 TB.40 ĐH Gia Long QL 22 ĐH Quang Trung 0,20 7 9 0,2 x

26 TB.41 ĐH Đặng Văn Trước ĐH Quang Trung ĐH Duy Tân 0,30 7 9 0,3 x

27 TB.36 ĐH Trưng Trắc ĐH Duy Tân Cầu Bình Tranh 0,50 7 9 0,5 x

28 TB.37 ĐH Duy Tân ĐH Quang Trung ĐH Trưng Trắc 0,48 6 9 0,48 x

29 TB.38 ĐH Quang Trung QL 22 ĐH Đặng Văn Trước 0,15 9 12 0,15 x

30 TB.06 Đường An Phú - An Hòa ĐT.787A Thị trấn Trảng Bàng 3,18 6 9 3,18 x

31 TB.22 Đường vào đài tưởng niệm Biệt động thị trấnQL.22 (Ngân Hàng Nông nghiệp) Cầu Bình Tranh 2,14 6 9 2,1 x

32 TB.10 Hương lộ 10 TT.Trảng Bàng (C.Binh Tranh)
Ranh Củ Chi

(ấp cầu Mương,xã An Tịnh)
3,00 6 9 3 x

33 TB.18 Đường An Phú Khương Hương lộ 10 (Ngã 3 cây khế) QL.22 (Suối sâu) 4,20 6 9 4,2 x

34 TB.09 Đường Lồ Ồ QL.22 (Ngã Tư An Bình) Đường An Phú Khương 1,79 6 9 1,79 x

35 TB.25 Đường Lái Mai ĐT.787A Bình Thạnh 14,90

Đoạn 1 ĐT.787A Cầu Rạch Kè 7 9 3,0 x

Đoạn 2 Cầu Rạch Kè Gần ranh xã Phước Chỉ-Bình Thạnh 6 7 7,2 x
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

Đoạn 3 Gần ranh xã Phước Chỉ-Bình Thạnh ĐT.786 6 9 1,6 x

Đoạn 4 ĐT.786 kênh Biên Giới 5 6 3,1 x

36 TB.02 Hương lộ 08 Sông Vàm cỏ Đông Ranh Campuchia 9,96 3,0-6,0 6,0-8,0 6,6 3,4 x

37 TB.01 ĐH An Thạnh-Phước Chỉ Hương lộ 08 Ranh H.Bến Cầu 6,54 6 9 6,54 x

38 TB.42 ĐH. Bến Kinh ĐT.789 ĐT.782 4,10 6,0 6,0-9,0 4,1

39 TB.43 ĐH.Bàu Chàm ĐT.Tịnh Phong ranh TP.HCM 2,20 6,0 9 2,2

2) Huyện Gò Dầu 91,62 48,4 33,7 9,6

1 GD-1 Lon Cây Cầy QL 22B (Cẩm Giang) ranh xã Trường Đông 3,75 4,0 6,0 3,8 x

2 GD-2 Cẩm An-Láng Cát QL 22B (Cẩm Giang) Lon Cây Cầy 4,12 4,0 6,0 2,2 1,9 x

3 GD-3 Ấp Rộc QL 22B (Hiệp Thạnh) Ranh Thạnh Đức - DMC 7,13 4,0 7,0 7,1 x

4 GD-4 Xóm Bố-Bàu Đồn QL 22B (Hiệp Thạnh) ĐT 784 8,90 7,0 9,0 8,9 x

5 GD-5 Phước Trạch-Hiệp Thạnh QL 22B (P.Trach) ĐH P.Thạnh - B.Đồn 5,00 7,0 9,0 5,0 x

6 GD-6 Tầm Lanh-Truông Mít QL 22B (Hiệp Thạnh) Ranh Hiệp Thạnh - DMC 9,40 5,5 7,0 9,4 x

7 GD-7 Cao Sơn Tự QL 22B(P.Trạnh) Cầu Xóm Mía (P.Trach) 2,50 4,0 6,0 0,8 1,7 x

8 GD-8 Phước Thạnh-Bàu Đồn Gò Dầu - Đôn Thuận ĐT 784 5,30 6,0 8,0 5,3 x

9 GD-9 Phước Thạnh- Cầu Ô ĐH P Thạnh - Bàu Đồn ĐT 782 3,90 6,0 8,0 3,9 x

10 GD-10 Phước Hội-Phước Bình Giao Gò Dầu - Đôn Thuận ĐH P Trạch - Hiệp Thạnh 2,00 7,0 9,0 2,0 x

11 GD-11 Đường Nông trường ĐT 782 Ranh Trảng Bàng 3,40 5,0 7,0 3,4 x

12 GD-12 Hương lộ 1 ĐH Hùng Vương ĐT 782 7,72 6,0 8,0 7,7 x

13 GD-13 Rỗng Tượng Tròn QL 22A ĐH Cầu Sao - Xóm Đồng 1,88 5,0 6,0 1,9 x

14 GD-14 Cây Me ĐT 782 HL 1 2,33 7,0 9,0 2,3 x

15 GD-15 Cầu Sao-Xóm Đồng QL 22A ĐT 782 4,60 6,0 8,0 4,6 x

16 GD-16 Đường HL 2 ĐT 782 Ranh Trảng Bàng 1,60 7,0 9,0 1,6 x

17 GD-17 Man Chà ĐT 782 Ranh Trảng Bàng 2,75 7,0 9,0 2,8 x

18 GD-18 Trần Quốc Đại QL 22B Đường Nguyễn Hữu Thọ 0,25 8,0 8,0 0,3 x

19 GD-19 Trần Văn Thạt QL 22B nhà đèn cũ 0,16 4,0 4,0 0,2

20 GD-20 Lê Hồng Phong QL 22B Ranh TT - P Thạnh 1,80 6,0 8,0 1,8 x

21 GD-21 Suối Cao ĐT 782 Ranh Trảng Bàng 2,30 7,0 9,0 2,3 x

22 GD-22 Hùng Vương QL 22 B HL 1 1,60 7,0 9,0 1,6 x

23 GD-23 Hiệp Thạnh - Cầu Độn
ĐH Phước Trạch 

- Hiệp Thạnh
Đ Cây Da - Xóm Bố 3,13 5,0 7,0 3,1 x

GD-24 Phước Thạnh- Phước Đông Ranh TT - Phước Thạnh ĐT 782 6,12 6,0 8,0

Đoạn 1 Ranh TT - Phước Thạnh ĐH P Thạnh - B Đồn 6,0 8,0 2,4 x

Đoạn 2 ĐH P Thạnh - B Đồn ĐT 782 6,0 8,0 3,7 x

3) Huyện Tân Biên 115,79 38,8 47,7 29,2

1 ĐH-1 Thạnh Tây-Hoà Hiệp QL 22B Ranh Campuchia 14,00 6,0 13,0 14,0 x

2 ĐH-2 Cần Đăng-Trảng Dòng
Quốc lộ 22B, ấp Thạnh Trung xã 

Thạnh Tây
Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát

6,20
6,0 13,0

6,2 x

24
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

3 ĐH-3 Trục trung tâm Thị trấn 13,40 6,0 8,0 6,8 6,6 x

4 ĐH-4 Đường 30/4 Quốc lộ 22B Đường tỉnh 795 1,70 6 9 1,7 x

5 ĐH-5
Thạnh Bình-xóm Chăm-suối Tà 

Bông
Đường tỉnh 795 Sông Tà Bông

13,50 6 8 13,5 x

6 ĐH-6 Thanh Bình - cầu Xe Be ĐT 795 ĐT 783 nối dài 8,40 6 8 8,4

7 ĐH-7 Kênh Tây Ranh huyện Châu Thành Ranh TX.Tây Ninh 9,04 6 9 9,0 x

8 ĐH-8
Thạnh Bình Tân Phong(Đường Lộ 

Kiểm)
Đường tỉnh 795 Quốc lộ 22B

7,00 6 9 7,0 x

9 ĐH-9 Tà Xia - Tân Phú Đường tỉnh 783 Đường tỉnh 791 14,00 6 9 14,0 x

10 ĐH-10 Đường ranh Nông Lâm Quốc lộ 22B Nông trường cao su Tân Biên 6,70 6 9 6,7 x

11 ĐH-11 Đường Nông Sản - Tân Lập ĐT 783 nối dài ĐH Ranh nông lâm 6,50 6 9 6,5 x

12 ĐH-12 Tân Phong-Chóp Mạt Quốc lộ 22B Tháp Chóp Mạt 4,35 6 13 3,1 1,2 x x

13 ĐH-13 Đường căn cứ chính phủ Quốc lộ 22B Khu di tích chính phủ 7,00 6 9 7,0 x

14 ĐH-14 Thị trấn-Lâm Trường Đường tỉnh 795 ĐH Thạnh Bình Xóm Chàm 4,00 6 9 4,0 x

4) Huyện Bến Cầu 96,90 52,20 41,80 2,90

H-BC-01 Cầu Phao (Giồng Quéo) Ngã 4 UBND huyện Ngã 3 với QL 22A 0,0

Đoạn 1 Ngã 4 UBND huyện km 0+500 0,50 20,0 0,5 x

Đoạn 2 km 0+500 km 0+800 0,30 12,0 0,3 x

Đoạn 3 km 0+800 km 2+000 1,20 6,0 1,2 x

Đoạn 4 km 2+000 km 6+300 (N3 với QL 22A) 4,30 3,5 4,3 x

H-BC-02 Bến Đình Ngã 4 UBND huyện Sông Vàm cỏ đông 0,0

Đoạn 1 Ngã 4 UBND huyện km 0+800 0,80 20,0 0,8 x

Đoạn 2 km 0+800 km 2+000 1,20 12,0 1,2 x

Đoạn 3 km 2+000 km 5+800 (Sông VCĐ) 3,80 6,0 3,8 x

H-BC-03 Địa Đạo-bến xóm Khuất Mả chiến sĩ (N3 với H-BC-01) Bến Xóm khuất 0,0

Đoạn 1 Mả chiến sĩ (N3 với H-BC-01) km 1+500 1,50 6,0 1,5 x

Đoạn 2 km 1+500 km 3+500 (Bến Xóm khuất) 2,00 6,0 9,0 2,0 x

4 H-BC-04 Long Giang-Long Phước ĐT 786 Đường Rừng Dầu-Phước Tây 12,50 6,0 9,0 12,5 x

5 H-BC-05 Long Giang-Ninh Điền Ngã ba Cao su Ranh xã Ninh Điền 4,10 6,0 4,1 x

H-BC-06 Rừng Dầu-Mộc Bài Ngã 3 với ĐT 786 Ranh xã Lợi Thuận

Đoạn 1 (Đ.Biên Mậu) Ngã 3 với ĐT 786 km 1+000
1,00 6,0 9,0 1,0 x

Đoạn 2 km 1+000 km 2+500 (Ranh Lợi Thuận) 1,50 6,0 9,0 1,5 x

H-BC-07 Rừng Dầu-Phước Tây Giao với H-BC-06 Ranh huyện Châu Thành

Đoạn 1 km 0+000 (Giao với H-BC-06) km 0+630 0,60 5,0 7,0 0,6 x

Đoạn 2 (chưa thông tuyến) km 0+630 km 2+000 (Giao H-BC-13) 1,40 1,4 x

Đoạn 3 (trùng với H-BC-13) km 2+000 km 2+861 (Giao với H-BC-13) 0,90 6,0 0,9 x

Đoạn 4 km 2+861 (Giao với H-BC-13) km 5+776 (Giao với H-BC-12) 2,90 6,0 2,9 x

3

6

7

1

2
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

Đoạn 5 km 5+776 (Giao với H-BC-12) km 21+00 (Ranh Châu Thành) 15,20 6,0 15,2 x

8 H-BC-08 Long Chữ - Long  Khánh Ngã 3 với ĐT 786 N3 với đ.Long Khánh-Bàu Nổ 5,50 6,0 5,5 x

9 H-BC-09 An Thạnh-Phước Chỉ Quốc lộ 22 Ranh An Thạnh-Phước Chỉ 4,00 6,0 9,0 4,0 x

10 H-BC-10 Long Chữ Ngã 3 với đường Quỷnh Ranh huyện Châu Thành 3,10 6,0 3,1 x

11 H-BC-11 Long Khánh-Bàu Nổ ĐT 786 Đường Rừng Dầu-Phước Tây 6,50 3,5 9,0 6,5 x

12 H-BC-12 Long Hòa - Long Hưng ĐT 786 Ấp L.Hưng (Ranh Campuchia) 7,50 6,0 9,0 7,5 x

H-BC-13 Long An (Đ.Biên Mậu) Ngã 3 với H-BC-12 Ranh Campuchia

Đoạn 1 Ngã 3 với H-BC-12 km 0+500 0,50 6,0 0,5 x

Đoạn 2 km 0+500 km 3+400 (Ranh Campuchia) 2,50 6,0 2,5 x

14 H-BC-14 Tân Lập-Bàu Tràm ĐT 786 Bến Vàm Bảo 4,80 3,5 4,8 x

15 H-BC-15 Đường Quỷnh ĐT 786 Long Giang-Ninh Điền 2,70 6,0 2,7 x

16 H-BC-16 Long Chữ-Long Phước (Lộ Kiểm) Long Giang-Long Phước Đường Long Giang-Ninh Điền 1,90 6,0 9,0 1,9 x

17 H-BC-17 Long Thuận-Tiên Thuận ĐT.786 ĐH.Tân Lập Bàu Tràm 2,20 7,0 9,0 2,2

5) Huyện Tân Châu 172,33 39,8 124,8 7,7

1
TC.01 Đường Suối Dây-Tân thành 

(ĐH.14)

ĐT.795.1 Hồ Dầu Tiếng
7,90 6,0 9,0 7,9 x

2 TC.02 Đường Tân hiệp-Sóc Miên 

(ĐH.08 )

ĐT.785 ĐT.793 6,70 5,0 7,0 6,7

3 TC.03 ĐH.04 ĐT.793 Sông Tha La 7,60 6,0 9,0 7,6 x

4 TC.04 Đường lộ 244 ĐT.794 Hồ Dầu Tiếng 10,00 6,0 9,0 10,0 x

5 TC.05 ĐH.20 ĐT.794 Rừng Cao su 3,00 3,0 5,5 3,0 x

6 TC.06 Đường đi mũi Kennơdi ĐT.794 ĐT.792nd 6,10 6,0 9,0 6,1 x

7 TC.07 Đường Suối Dây-Bổ Túc ĐT.795.2 ĐT.792 12,70 x

- Đoạn 1 ĐT.795.2 ĐT.794 6,0 9,0 6,7 x

- Đoạn 2 ĐT.794 ĐT.792 7,0 9,0 6,0 x

8 TC.08 Đường Thanh niên ĐH.20 Hồ Dầu Tiếng

 Đoạn 1 0,70 6,0 9,0 0,7 x

 Đoạn 2 6,60 6,0 9,0 6,6 x

9 TC.09 Đường Suối Ngô-Sóc Tà em ĐT.795.2 Đường lộ 244 5,90 3,5 5,0 5,9 x

10 TC.10 Đường Tân Thành-Cầu Sập ĐT.785 Đường TN 20.12 6,60 6,0 9,0 6,6 x

11 TC.11 Đường Ấp 6 - Suối dây Ấp 4 xã Suối dây Đường Tân Thành-Cầu Sập 8,30 6,0 9,0 8,3 x

12 TC.12 Đường N4 Tân thành Hồ Dầu Tiếng Rừng phòng hộ 7,70 6,0 9,0 6,5 1,2 x

13
TC.13  Đường Kà ốt- Tân Đông (Đ.Sân 

Bay)

ĐT.785 Ấp Kà Ốt

 Đoạn 1 1,20 6,0 9,0 1,2 x

 Đoạn 2 1,90 6,0 9,0 1,9 x

14
TC.14 Đường  Đông Biên (N 3 Sô Lô - 

Đồn 819)

Đường Kà Tum-Tân Hà-Đồn BP 819 Ranh Capuchia

7

13
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

 Đoạn 1 Đường Kà Tum-Tân Hà-Đồn BP 819 ĐT.792 3,60 6,0 9,0 3,6 x

 Đoạn 2 ĐT.792 Ranh Capuchia 0,62 6,0 9,0 0,6 x

15 TC.15 Đường Tầm Phô Đường Kà Tum-Tân Hà-Đồn BP 819 ĐT.792 2,30 6,0 9,0 2,3 x

16
TC.16 Đường Đông Thành-Suối Dầm-

Đ.Hà (Đông Hà)

ĐT.794 ĐT.792
7,60 6,0 9,0 7,6 x

17 TC.17 Đường Đông Thành - Suối Lam ĐT.794 Đ. Suối dây-Bổ Túc 6,90 6,0 9,0 6,9 x

18 TC.18 Đường Thạnh nghĩa (ĐH.07) ĐH.05 ruộng 4,40 6,0 9,0 2,9 1,5 x

19 TC.19 Đường ấp Tân Châu (ĐH.2B) ĐT.785 Gần Kinh tiêu Bàu Châu E 3,40 6,0 9,0 3,4 x

20 TC.20 Đường Suối dây-Tân phú ĐT.795.1 Sông Tha La

 -Đoạn 1 4,10 6,0 9,0 4,1 x

 -Đoạn 2 1,60 6,0 9,0 1,6 x

21 TC.21 ĐH.16 ĐT.795.2 ĐT.794 2,12 6,0 9,0 2,1 x

22 TC.22 Đường TN 20.12 ĐT.795.1 Đường Ấp 6- Suối dây 5,65 6,0 9,0 3,3 2,4 x

23 TC.23 Đường Tân Thạnh ĐT. Bourbon Đường Tân Hưng - Thạnh Tân 5,47 6,0 9,0 5,5 x

24
TC.24 Đường Đông Thành-Đông Hà (Kồ 

Ke)

Đ.Đông Thành-Suối dầm-Đ.Hà Đ.Đông Thành-Suối dầm-Đ.Hà
4,40 6,0 9,0 4,4 x

25 TC.25 ĐH.01 Đ.Vào Tiểu đoàn 14 Đ. Bourbon 2,90 6,0 9,0 2,9 x

26 TC.26 ĐH.02 Đ.Bờ Hồ-Bàu Vuông-Cống số 3 Ranh xã Tân phú 1,50 6,0 9,0 1,5 x

27 TC.27 ĐH.05 ĐT.793 ĐT.785 4,90 6,0 9,0 4,9 x

28 TC.28 ĐH.09 ĐT.792 Đ.Nông Trường Nước Trong 2,52 6,0 9,0 2,5 x

29 TC.29 ĐH.13 ĐT.795.1 Hồ Dầu Tiếng 9,60 6,0 9,0 9,6 x

30 TC.30 Đường Vào Trung Đoàn 174 ĐT.793 ĐT.785 5,80 7,0 12,0 5,8 x

6) Huyện Hòa Thành 79,67 60,1 19,6 0,0

1 HT-1 Đường Long Thới Nguyễn Chí Thanh Tôn Đức Thắng 0,27 6,0 10,0 0,3 x

2 HT-2 Đường Sân Cu Nguyễn Văn Linh Ranh DMC 2,30 6,0 10,0 2,3 x

3 HT-3 Nguyễn Huệ Cửa số 6 - Nội Ô TT Nguyễn Văn Linh 1,88 6,0 9,0 1,9 x

4 HT-4 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Văn Linh QL 22B 4,50 6,0 1,1 3,4 1,1 x

5 HT-5 Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân Phạm Văn Đồng 2,20 8,0 12,0 2,2 x

6 HT-6 Phạm Hùng Phạm Văn Đồng QL 22B 4,30 8,0 12,0 4,3 x

7 HT-7 Nguyễn Văn Linh Nguyễn Huệ Ngã 3 xã Trường Đông 7,30 6,0 9,0 7,3 x

8 HT-8 Nguyễn Lương Bằng QL 22B Ngã 3 xã Trường Đông 3,98 6,0 9,0 4,0 x

9 HT-9 Trịnh Phong Đáng Nguyễn Chí Thanh Bàu Ếch 2,72 6,0 9,0 2,7 x

HT-10 Châu Văn Liêm

 - Đoạn 1 Lý Thường Kiệt Hùng Vương 0,20 14,0 30,0 0,2 x

 - Đoạn 2 Hùng Vương An Dương Vương 0,35 12,0 28,0 0,4 x

 - Đoạn 3 Phạm Văn Đồng Lý Thường Kiệt 1,40 6,0 9,0 1,4 x

11 HT-11 Âu Cơ Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt 1,00 8,0 12,0 1,0 x

HT-12 Phạm Văn Đồng

10

12
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

 - Đoạn 1 Lạc Long Quân Hùng Vương 2,30 15,0 19,0 2,3 x

 - Đoạn 2 Hùng Vương Nguyễn Văn Linh 0,30 9,0 13,0 0,3 x

13 HT-13 Huỳnh Thanh Mừng 0,72 22,0 30,0 0,7 x

HT-14 Hùng Vương

 - Đoạn 1 (cửa 1) Huỳnh Thanh Mừng Phạm Văn Đồng 0,50 24,0 30,0 0,5 x

 - Đoạn 2 Phạm Văn Đồng Châu Văn Liêm 1,00 14,0 30,0 1,0 x

15 HT-15 Nguyễn Du (cửa 2) Huỳnh Thanh Mừng Phạm Hùng 0,24 20,0 30,0 0,2 x

16 HT-16 Hai Bà Trưng (cửa 3) Huỳnh Thanh Mừng Phạm Hùng 0,17 20,0 30,0 0,2 x

17 HT-17 Trương Quyền (cửa 4) Huỳnh Thanh Mừng Phạm Hùng 0,24 20,0 30,0 0,2 x

18 HT-18 Tôn Đức Thắng (cửa 5) Huỳnh Thanh Mừng QL 22B 0,50 24,0 30,0 0,5 x

19 HT-19 Ngô Thời Nhiệm (cửa 6) Huỳnh Thanh Mừng Nguyễn Chí Thanh 0,24 20,0 30,0 0,2 x

20 HT-20 Phan Văn Đáng (cửa 7) Huỳnh Thanh Mừng Nguyễn Chí Thanh 0,70 20,0 30,0 0,7 x

21 HT-21 Bùi Thị Xuân ((cửa 8) Huỳnh Thanh Mừng Nguyễn Chí Thanh 0,24 20,0 30,0 0,2 x

22 HT-22 Đường KPI Phạm Văn Đồng Ranh Long Thành Trung 0,69 10,0 20,0 0,7 x

23 HT-23 Đường KPI Phạm Văn Đồng Huỳnh Thanh Mừng 0,28 10,0 20,0 0,3 x

24 HT-24 Đường KPII Phạm Văn Đồng Ranh Long Thành Trung 0,69 10,0 20,0 0,7 x

25 HT-25 Đường KPII Phạm Văn Đồng Huỳnh Thanh Mừng 0,28 10,0 20,0 0,3 x

26 HT-26
Đường Ranh thị trấn- L.Th.Trung Trần Phú Thượng Thâu Thanh 0,53 10,0 20,0 0,5 x

27 HT-27 Nguyễn Trung Trực Bùi Thị Xuân Nguyễn Du 0,38 10,0 20,0 0,4 x

28 HT-28 Thành Thái Nguyễn Chí Thanh Phạm Hùng 0,53 10,0 20,0 0,5 x

29 HT-29 Phan Đăng Lưu Ngô Thời Nhiệm Trương Quyền 0,38 10,0 20,0 0,4 x

30 HT-30 Đường Vĩnh Phúc Nguyễn Chí Thanh Bến Xe khách Hòa Thành 0,43 10,0 20,0 0,4 x

31 HT-31 Đường KP IV Võ Văn Tần Đường sau trường LTK 0,80 6,0 8,0 0,8 x

32 HT-32 Đường Thị trấn - Hiệp Tân Phạm Văn Đồng Cống Kiều 0,40 6,0 0,4 x

33 HT-33 Ngô Quyền Tôn Đức Thắng Nguyễn Văn Linh 5,00 6,0 9,0 5,0 x

34 HT-34 Đường Trường Xuân Nguyễn Văn Linh Ngã 3 Bà Mai 3,50 6,0 9,0 3,5 x

HT-35 Đường cầu Bà Mai

HT-35.1  - Đoạn 1 Nguyễn Văn Linh Cầu Bà Mai 3,90 3,5 5,5 3,9 x

HT-35.2  - Đoạn 2 Cầu Bà Mai Kênh TN 1,10 6,0 1,1 x

36 HT-36 Đường chợ Trường Lưu Nguyễn Văn Linh Đường xq chợ Trường Lưu 0,78 6,0 9,0 0,8 x

37 HT-37 Đường Long Yên QL 22B Cảng Bến Kéo 0,70 8,0 0,7 x

38 HT-38 Đường Gò Duối QL 22B Cầu Gò Duối 2,20 6,0 10,0 1,2 1,0 x

39 HT-39 Thượng Thâu Thanh Tôn Đức Thắng QL 22B 2,13 6,0 9,0 2,1 x

40 HT-40 Đường Bàu Ếch Nguyễn Văn Linh Ngô Quyền 1,80 3,5 5,5 1,8 x

41 HT-41 Đường Hiệp Trường Xóm ruộng Kênh Sêvil 1,80 6,0 7,0 1,8 x

42 HT-42 Đường Hiệp Tân Lạc Long Quân QL 22B 0,80 6,0 10,0 0,8 x

43 HT-43 Nguyễn Văn Cừ QL 22B Tôn Đức Thắng 1,30 6,0 9,0 1,3 x

Xung quanh chợ Long Hoa

14

35

12
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

44 HT-44 Đường Hóc Trâm Trần Phú Bàu Ếch 2,90 6,0 10,0 2,9 x

45 HT-45 Đường Lộ 20 Trường Đông QL 22B Nguyễn Văn Linh 4,00 6,0 20,0 4,0 x

46 HT-46 Đường Long Thành Trung Trần Phú Thượng Thâu Thanh 2,16 6,0 10,0 2,2 x

47 HT-47 Đường Long Kim Trần Phú Tôn Đức Thắng 0,66 6,0 10,0 0,7 x

48 HT-48 Đường Trường Hòa-Chà Là Nguyễn Văn Linh Ranh Hòa Thành 3,10 6,0 9,0 3,1 x

7) Huyện Châu Thành 175,75 53,5 115,1 7,2

CT-1 Đ. Huyện 1 Ngã tư Tam Hạp B.Tầm Long 10,5 22,5

Đoạn 1 Ngã tư Tam Hạp Ngã tư TT 1,00 1,00

Đoạn 2 Ngã tư TT Ranh Trí Bình 1,35 1,35

Đoạn 3 Ranh Trí Bình B.Tầm Long 1,15 10,5 22,5 1,2

2 CT-2 Đ. Huyện 2 Ngã tư TTrấn QL22B 6,60 6,0 9,0 6,6 x

CT-3 Đ. Huyện 3 Ngã tư Tam Hạp Ngã 3 B.Trường 3,5 6,0

Đoạn 1 Ngã 3 B.Trường Đ. Huyện 2 8,57 3,5 6,0 8,57 x

Đoạn 2 Đ. Huyện 2 Ngã tư Tam Hạp 2,44 3,5 6,0 2,4 x

CT-4 Đ. Huyện 4 ĐT. 788 Sông Vàm Cỏ Đông 3,5 6,0

Đoạn 1 ĐT. 788 Ngã 3 B.Trường 4,00 3,5 6,0 4,00 x

Đoạn 2 Ngã 3 B.Trường Sông Vàm Cỏ Đông 0,94 3,5 6,0 0,9 x

5 CT-5 Đ. Huyện 5 (Đ.Phước Vinh) ĐT. 788 Phà cây ổi 7,00 3,5 6,0 7,0

6 CT-6 Đ. Huyện 6 (Đ.Hòa Thạnh) ĐH 7 Phà cây ổi 4,00 3,5 6,0 4,0

7 CT-7 Đ. Huyện 6B (Đ. Hòa Hợp) ĐH 7 Ấp Hòa Hợp 3,00 6,0 6,6 3,0 x

CT-8 Đ. Huyện 7 ĐT.781 Ranh biên giới Campuchia

Đoạn 1 ĐT781 Km7+570 7,57 6,0 9,0 7,6

Đoạn 2 Km7+570 Biên giới Campuchia 6,43 6,0 9,0 6,43 x

9 CT-9 Đ. Huyện 8 (Đ.Ba Chàm-Lồ Cồ) Cù Ba Chàm Sông Vàm Cỏ Đông 8,60 6,0 6,6 8,6 x

10 CT-10
Đ. Huyện 9 (Đ.Thái Bình-Thanh 

Điền)
ĐT 781 ĐT 786 9,50 6,0 6,6

9,50

11 CT-11 Đ. Huyện 10 QL22B Ấp Thanh Hòa 3,00 6,0 9,0
3,00 x

12 CT-12 Đ. Huyện 11B (Đ. Xóm mới) ĐH.1 ĐH.3 8,70 6,0 8,0 8,70

13 CT-13 Đ. Huyện 12 (Đ. Tân Long-Bà Tài) ĐH.8 Sông Vàm Cỏ Đông 6,00 6,0 6,6
6,0 x

14 CT-14 Đ. Huyện 13 (Đ.Tà Nông) ĐH.7 Ranh biên giới Campuchia 6,50 6,0 6,6 6,5 x

15 CT-15 Đ. Huyện 14 (Đ. Phước Hòa) ĐT.788 B. Trung Dân 5,20 6,0 6,6
5,2 x

16 CT-16 Đ. Huyện 14B ĐH.14 Bến Băng Dung 4,50 6,0 6,6
4,5 x

17 CT-17 Đ. Huyện 16 (Đ. An Cơ) ĐT.788 Ranh H.Tân Biên 6,30 6,0 6,6 6,3 x

18 CT-18 Đ. Huyện 17 ĐH.5 Bến Băng Dung 3,00 6,0 6,6 3,0 x

3

4

8

1
Trùng ĐT781

Đường trục TT
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

19 CT-19
Đ. Huyện 18 (Đ.Ninh Điền-Long 

Phước)
ĐT.796 Ranh H.Bến Cầu 7,30 6,0 8,0

7,30 x

20 CT-20
Đ. Huyện 19 (Đ.Xóm mía - Ninh 

Điền)
ĐT.796 Đ. Vành Đai BG 8,10 6,0 6,6

8,1 x

21 CT-21 Đ. Huyện 20 (Đ.Bàu Xoài) ĐL.781 rạch Thầy Cai 3,20 6,0 6,6 3,2 x

22 CT-22 Đ. Huyện 21 (Đ.Lộ Nam Dương) ĐH.3 ĐT.788 4,20 6,0 6,6 4,20 x

23 CT-23 Đ. Huyện 22 (Đ. Mòn Bàu Tà Ôn) ĐT.781 Ấp Thành Nam 3,70 6,0 6,6
3,7 x

24 CT-24
Đ. Huyện 23 (Đ.LX Thành Long-

Hòa Hội)
ĐT.781 ĐH.7 10,00 6,0 6,6 10,0 x

25 CT-25
Đ. Huyện 24 (Đ.Thành Tân-Biên 

Giới)
ĐH.7 Ranh biên giới Campuchia 5,40 6,0 6,6

5,4 x

26 CT-26 Đ. Huyện 24B (Đ.Phụm ma) ĐH.7 ĐH.24 3,40 6,0 6,6 3,4 x

27 CT-27
Đ. Huyện 25 (Đ.Long Phú-Long 

Đại)
ĐT.786 Ấp Long Đại 3,00 6,0 6,6

3,0 x

28 CT-28 Đ. Huyện 26 (Đ.Long Châu) ĐT.786 ĐH.29 4,70 6,0 6,6 4,7 x

29 CT-29
Đ. Huyện 29 (Đ.Trà Sim-Long 

Chữ)
ĐT.796 Ranh H.Bến Cầu 3,60 6,0 6,6

3,6 x

30 CT-30 Đ. Huyện 30 ĐT.786 Ranh H.Bến Cầu 3,80 6,0 6,6 3,8 x

8) Huyện Dương Minh Châu 122,15 42,3 69,7 10,1

1 DMC-1 ĐH.10 Đường Suối Đá-Khe Dol Đường Bờ Hồ-Bàu Vuông-Cống Số 3 7,14 6,0 9,0 7,1 x

2 DMC-2 Đường Sơn Đình-Phan ĐT.781 ĐT.790 2,76 6,0 9,0 2,8 x

3 DMC-3 Đường Sơn Đình I ĐT.781 ĐT.790 2,73 6,0 9,0 2,7 x

4 DMC-4 ĐH.11 ĐT.781 Ranh TX Tây Ninh 4,11 5,0 6,0 4,1 x

5 DMC-6 Đường Suối Đá-Phước Ninh ĐT.781 Đường Phước Ninh-Láng-Cầu Khởi 5,83 6,0 9,0 5,8 x

6 DMC-7 ĐH.03 Kinh Tây Đường Phước Ninh -Láng-Cầu Khởi 4,44 6,0 9,0 4,4 x

7 DMC-8 ĐH.13 ĐT.781 ĐT.784 8,48 6,0 9,0 7,6 0,9 x

8 DMC-9 Đường Phan-Chà Là  (ĐH.14) ĐT.784 Xã Phan 4,60 6,0 9,0 4,6

9 DMC-11 Đường vào cầu Bà Mai ĐT.784 Ranh H. Gò Dầu 0,63 5,0 7,0 0,6 x

10 DMC-12 Hương lộ 1 ĐT.784 Ranh H. Gò Dầu 0,80 6,0 9,0 0,8 x

11 DMC-13 ĐH.01 ĐT.784 Đường Đất Sét-Bến Củi 10,94 6,0 9,0 0,3 10,6 x

12 DMC-14 Cầu Khởi-ĐH.01 ĐT.784 ĐH.01 6,24 6,0 9,0 6,2 x

13 DMC-15 ĐT 784-Lấp Biển  (ĐH.04) ĐT.784 Ấp Khởi An-xã Cầu Khởi 4,64 6,0 9,0 4,6 x

14 DMC-16 Đường Phước Ninh-Phước Minh Đường Phước Ninh-Láng-Cầu Khởi Đường Phước Minh-Lộc Ninh 7,04 6,0 9,0 7,0 x

15 DMC-17 ĐH.06 Đường Phước Minh-Phước Ninh Gần ranh Cầu Khởi 2,12 6,0 9,0 2,1 x

16 DMC-18 ĐH.07 Đường Phước Minh-Phước Ninh ĐH.06 2,05 6,0 9,0 2,1 x

17 DMC-20 ĐH.09 Đường Phước Minh-Lộc Ninh Gần Bàu Nổ 1,30 6,0 9,0 1,3 x

18 DMC-22 ĐH.16 Đường Đất Sét - Bến Củi Đường Phước Minh - Lộc Ninh 5,47 6,0 9,0 5,5 x

19 DMC-23 ĐH.08 ĐT.784 Đường Đất Sét-Bến Củi 6,73 6,0 9,0 6,7 x

20 DMC-24 Đường Lộc Tân-Suối Nhánh Đường Đất Sét-Bến Củi Ấp Lộc Tân-xã Lộc Ninh 4,18 6,0 9,0 4,2 x
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền BT, Nhựa CPSĐ Đất Tốt TB Xấu

Phụ lục 1    Hiện trạng hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Stt Mã hóa Tên đường Điểm đầu Điểm cuối
C.dài 

(km)

C.rộng (m) Kết cấu mặt Tình trạng

21 DMC-25 Đường Tầm Lanh-Truông Mít ĐT.784 Ranh H. Gò Dầu 1,11 6,0 9,0 1,1 x

22 DMC-26 Đường Truông Mít-Suối Nhánh ĐT.784 Ranh H. Trảng Bàng 2,41 6,0 9,0 2,4 x

23 DMC-27 ĐH.02 Ranh Chà Là ĐH.04 3,00 4,0 6,0 3,0 x

24 DMC-28 Đường Trường Hòa-Chà Là Ranh Dương Minh Châu ĐT.784 1,80 6,0 9,0 1,8 x

25 DMC-29 Đường Phước Minh-Lộc Ninh ĐT.781 Đường Đất Sét-Bến Củi 9,30 6,0 9,0 9,3

26 DMC-30
Đường Phước Ninh-Láng -Cầu 

Khởi
ĐT.781 ĐT.784 12,30

- Đoạn 1 ĐT.781 Đường Suối Đá-Phước Ninh 7,0 12,0 3,7 x

- Đoạn 2 Đường Suối Đá-Phước Ninh Đường Phước Minh-Phước Ninh 6,0 9,0 1,3 x

- Đoạn 3 Đường Phước Minh-Phước Ninh ĐT.784 7,0 12,0 7,3 x
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền
Nâng 

cấp

Mở 

mới

Nâng 

cấp
Mở mới

Nâng 

cấp

Mở 

mới

Nâng 

cấp

Mở 

mới

I 323,6 0

1 QL.22 QL 22 Ranh TP Hồ Chí Minh Cửa khẩu Mộc Bài

- Đoạn 1 Ranh TP Hồ Chí Minh Ranh Trảng Bàng- Gò Dầu 13,55 BTN I, II 17,0

- Đoạn 2 Ranh Trảng Bàng - Gò Dầu Ranh Gò Dầu - Bến Cầu 4,50 BTN I, II 17,0

- Đoạn 3 Cầu Gò Dầu Cửa khẩu Mộc Bài 10,00 BTN I, II 17,0

2 QL.22B QL 22B Thị Trấn Gò Dầu Cửa khẩu Xa Mát

- Đoạn 1 Thị Trấn Gò Dầu Ranh Gò Dầu - Hòa Thành 21,95 BTN II 17,0

- Đoạn 2 Ranh Gò Dầu - Hòa Thành Ranh H.Hòa Thành-Châu Thành 12,40 BTN II 17,0

- Đoạn 3 Ranh H.Hòa Thành-Châu Thành Ranh Châu Thành-Tân Biên 17,30 BTN II 17,0

- Đoạn 4 ĐT 798 Ranh H. Châu Thành-TX.Tây Ninh 1,10 BTN II 17,0

- Đoạn 5 Ranh Châu Thành-Tân Biên Cửa khẩu Xa Mát 30,76 BTN II 17,0

3 QL.14C QL 14C Ranh tỉnh Bình Phước Ranh tỉnh Long An BTN III 13,0

Ranh tỉnh Bình Phước ĐT.785 (Ngã 3 Kà Tum) 34,90 BTN II 17,0

ĐT.785 (Ngã 3 Kà Tum) Ranh tỉnh Long An 130,10 BTN IV 9,0

4 HCM Đường Hồ Chí Minh Ranh Bình Dương Ranh Long An 21,60 BTN III 13,0

5 HCM-MB Cao tốc Tp.HCM-Mộc Bài Ranh TP Hồ Chí Minh Giao với QL.22 

- Đoạn 1 Ranh TP Hồ Chí Minh Ranh H Trảng Bàng- Gò Dầu 12,10 BTN 47,0

- Đoạn 2 Ranh H Trảng Bàng- Gò Dầu Ranh H.Gò Dầu-Bến Cầu 11,40 BTN 47,0

- Đoạn 3 Ranh H.Gò Dầu-Bến Cầu Giao với QL.22 1,90 BTN 47,0

II 845,50 1.812.194 5.257.208 7.069.402

1 ĐT.781 ĐT.781 Cửa khẩu Phước Tân Cầu Sài Gòn (Ranh Bình Dương)
- Đoạn 1 Khẩu Phước Tân TT.Châu Thành 15,0 7 12,0 BTN III 13,0 45 15,0 9000 135.000 135.000

- Đoạn 2 (mở mới) 2,4 7 12,0 BTN III 13,0 45 0 0 2,4 15000 36.000 36.000

- Đoạn 3 TT.Châu Thành Cầu K13 12,1

- Đoạn 4 Cầu K13 TT DMC 12,0 7 12,0 BTN III 13,0 45 8,3 9000 74.700

- Đoạn 5 TT. Dương Minh Châu Cầu Sài Gòn (Ranh Bình Dương) 17,5 7 12,0 BTN III 13,0 45 15,0 9000 135.000 135.000

2 ĐT.781B
ĐT.781B (Đ.Bờ Hồ-Bàu Vuông-Cống số 3 và 

Đ.Bourbon)
ĐT.781 ĐT.788

- Đoạn 1 ĐT.781(TT.DMC) ĐH.718 25,60 7 12 BTN III 13,0 45 25,60 9000 230.400 230.400

- Đoạn 2 ĐH.718 QL.22B 3,07 7 12 BTN III 13,0 45 3,07 9000 27.630 27.630

- Đoạn 3 (mở mới sau 2020) QL.22B ĐT.788 12,53 7 12 BTN III 13,0 45 0 0 0

3 ĐT.782 ĐT.782 Đoạn tránh đường Xuyên Á ĐT.789 24,8 BTN II 17,0 60 24,8 15000 372.000 372.000

4 ĐT.782B ĐT.782B TT.Bến Cầu Hồ Dầu Tiếng 0

- Đoạn 1 1,9

- Đoạn 2 (mở mới) ĐH.Cầu Phao S.Vàm Cỏ Đông 5,2 7 12 BTN III 13,0 45 0 0 0

- Đoạn 3 S.Vàm Cỏ Đông ĐT.789B 10,5 7 12 BTN III 13,0 45 0 0 0

- Đoạn 4 ĐT.789B Hồ Dầu Tiếng 16,1 7 12 BTN III 13,0 45 0 0

5 ĐT.783 ĐT.783 Ngã ba Thiện Ngôn (Tân Biên) Ngã ba Lò Gò (giao ĐT.791) 0

- Đoạn 1 Ngã ba Thiện Ngôn (Tân Biên) Kênh 6 (Thạnh Tây-Tân Biên) 5,8 0

- Đoạn 2 Kênh 6 (Thạnh Tây-Tân Biên) Ranh Campuchia 7,3 7 9 BTN IV 9,0 30 7,30 7000 51.100 51.100

6 ĐT.784 ĐT.784 Ngã 3 Bàu Đồn ĐT 785 30,7 15 22,5 BTN II 17,0 63 0 0 30,70 15000 460.500 460.500

7 ĐT.784B
ĐT.784B  (Đ.Thạnh Đức-Cầu Khởi và Đ.Láng-Cầu 

Khởi-Phước Minh)
QL 22B (Gò Dầu) ĐT.781 (Dương Minh Châu) 23,5 7 12 BTN III 13,0 45 23,50 9000 211.500 211.500

8 ĐT.784C ĐT.784C (Đoạn Bàu Năng- Chà Là) ĐT.784 ĐT.781 3,1 7 9 BTN IV 9,0 30 0 0 3,10 7000 21.700 21.700

9 ĐT.785 ĐT 785 ĐT 781(TX. Tây Ninh) Cửa Khẩu Vạc Sa 0

- Đoạn 1 ĐT 781(TX. Tây Ninh) ngã ba Lam Vồ (giao ĐT.790) 2,5
- Đoạn 2 ngã ba Lam Vồ (giao ĐT.790) ranh TT.Tân Châu 27,5 15 22,5 BTN II 17,0 63 0 0 25,50 15000 382.500 382.500

- Đoạn 3 2,0
- Đoạn 4 ranh TT.Tân Châu QL.14C 13,4 15 22,5 BTN II 17,0 63 13,40 15000 201.000 201.000

- Đoạn 5 N3 Kà Tum Cửa Khẩu Vạc Sa 11,3 15 22,5 BTN III 13,0 45 11,30 9000 101.700 101.700

10 ĐT.785B ĐT.785B (Tuyến chính đường nối ĐT.793-NTNT) ĐT.793 ĐT.785 15,4 7 9 BTN IV 9,0 30 15,40 7000 107.800 107.800

11 ĐT.785C ĐT.785C (Đ.Tân Hà-Tân Hiệp) ĐT.792 ĐT.785B  10,8 7 9 BTN IV 9,0 30 10,80 7000 75.600 75.600

12 ĐT.785D ĐT.785D (Tuyến nhánh đường nối ĐT.793-NTNT) Tuyến chính đường nối ĐT.793-NTNT ĐT.785B  4,13 7 9 BTN IV 9,0 30 4,13 7000 28.910 28.910

13 ĐT.786 ĐT.786 Đường Trưng Nữ Vương Ranh Long An 0

- Đoạn 1 Đường Trưng Nữ Vương QL.22B 2,50 15 22,5 BTN II 17,0 63 0 0 2,50 15000 37.500 37.500

- Đoạn 2 QL.22B ĐH.Long Giang-Ninh Điền (Bến Cầu) 17,83 7 12 BTN III 13,0 45 17,8 9000 160.470 160.470

- Đoạn 3 ĐH.Long Giang-Ninh Điền (Bến Cầu) Ranh Long An 24,82 0 0 0

14 ĐT.786B ĐT.786B (Đường Bến Đình) TT Bến Cầu QL.22B 0

- Đoạn 1 TT Bến Cầu Km 2+300 2,3 0

- Đoạn 2 Km 2+300 Cầu Bến Đình 3,3 7 12 BTN III 13,0 45 3,3 9000 29.700 29.700

- Đoạn 3 (mở mới) Cầu Bến Đình QL.22B 2,8 7 12 BTN III 13,0 45 2,8 15000 42.000 42.000

15 ĐT.787 ĐT.787 QL 22 (ngã 3 chợ Trảng Bàng) Ranh Long An 0

Kinh phí

(tr.đ)

Quy hoạch

Phụ lục: Quy hoạch hệ thống Quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Đơn giá Khối lượng

Giai đoạn 2016-2020

Điểm đầuMã số Stt

Cấp

Khối lượng

Giai đoạn từ nay đến 2015

Tên đường

4-6 làn

4  làn xe

Quốc lộ

C.rộng (m)

4 -6 làn xe

Điểm cuối

4  làn xe

2  làn xe

4  làn xe

C.dài

(km)

Tổng 

kinh phí

(tr.đ)

Lộ 

giới

(m)

Đơn giá
Kinh phí

(tr.đ)

Kết 

cấu

mặt

HLAT

Trùng QL.14C

4  làn xe

Đường đô thị

Trùng QL.14C

Đường đô thị

Đường Tỉnh

Theo QH đường đô thị

Đoạn tránh TT. Châu Thành

Đường đô thị

Đường đô thị

 đi qua TT.Tân Châu
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền
Nâng 

cấp

Mở 

mới

Nâng 

cấp
Mở mới

Nâng 

cấp

Mở 

mới

Nâng 

cấp

Mở 

mới

Kinh phí

(tr.đ)

Quy hoạch

Phụ lục: Quy hoạch hệ thống Quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Đơn giá Khối lượng

Giai đoạn 2016-2020

Điểm đầuMã số Stt

Cấp

Khối lượng

Giai đoạn từ nay đến 2015

Tên đường C.rộng (m)Điểm cuối
C.dài

(km)

Tổng 

kinh phí

(tr.đ)

Lộ 

giới

(m)

Đơn giá
Kinh phí

(tr.đ)

Kết 

cấu

mặt

HLAT

- Đoạn 1 QL 22 (ngã 3 chợ Trảng Bàng) Cầu Quan 3,7 7 12 BTN III 13,0 45 3,7 9000 33.300 33.300

- Đoạn 2 Cầu Quan Ranh Long An 1,5 1,5 7000 10.500 10.500

16 ĐT.787B ĐT.787B Đường tránh Xuyên Á Ngã 3 Bùng Binh (ĐT.789) 0

- Đoạn 1 Đường tránh Xuyên Á ĐH.114 2,8 0

- Đoạn 2 ĐH.114 Ngã 3 Bùng Binh (ĐT.789) 12,2 7 12 BTN III 13,0 45 12,2 9000 109.800 0 0 109.800

17 ĐT 788 ĐT 788 Ngã ba Lò Gò (ĐT.783) Ngã ba Vịnh (giáp QL22B) 31,2 7 12 BTN III 13,0 45 0 0 31,20 9000 280.800 280.800

18 ĐT.788B Đường Phước Vính-Sóc Thiết ĐH.Thạnh Tây-Hòa Hiệp (Tân Biên) ĐT.788 10,6 10,65 7000 74.515 74.515

19 ĐT.789 ĐT.789 Ngã 3 Bến Dược (Củ Chi) Cầu 33 27,0 7 12 BTN III 13,0 45 27,00 9000 243.000 243.000

20 ĐT.789B ĐT.789B (Đ.Trà Võ-Đất Sét và Đất Sét-Bến Củi) Cầu Tàu (ranh T.Bình Dương) QL 22 ( Khu KT Cửa Khẩu Mộc Bài) 0

- Đoạn 1 Cầu Tàu (ranh T.Bình Dương) ĐT.784 13,55 7 12 BTN III 13,0 52 13,6 9000 121.950 121.950

- Đoạn 2 ĐT.784 QL.22B 9,00 7 12 BTN III 13,0 45 0 0 9,00 9000 81.000 81.000

- Đoạn 3 (mở mới) QL.22B ĐH.202 (ĐH. ĐỊa Đạo-Bến Khuất) 4,40 7 12 BTN III 13,0 45 0 0 0

- Đoạn 4 ĐH.202 (ĐH. ĐỊa Đạo-Bến Khuất) ĐH.201 (ĐH Cầu Phao) 5,65 7 12 BTN III 13,0 45 5,65 9000 50.850 50.850

21 ĐT.790 ĐT.790 ĐT.785 ĐT.791B (Giáp Hồ Dầu Tiếng) 0

- Đoạn 1 ĐT.785 Ranh Dương Minh Châu 7,54 0

- Đoạn 2 Ranh Dương Minh Châu ĐT.790B (ĐT.Suối Đá-KheDol 3,10 7 12 BTN III 13,0 52 3,1 9000 27.900 27.900

- Đoạn 3 (mở mới) ĐT.790B (ĐT.Suối Đá-KheDol ĐT.791B (Giáp Hồ Dầu Tiếng) 5,63 7 12 BTN III 13,0 45 5,6 15000 84.450 84.450

22 ĐT.790B ĐT.790B (Đường Suối Đá-Khe Dol) ĐT.785 Ngã ba giáp ĐT.781 7,6 7 12 BTN III 13,0 45 0 0 7,60 9000 68.400 68.400

23 ĐT.791 ĐT 791 Ngã ba Lò Gò Ngã ba Xa Mát 35,6 7 9 BTN IV 9,0 30 35,60 7000 249.200 249.200

24 ĐT.792 ĐT.792 Cửa khẩu Xa Mát QL.14C (Ranh tỉnh Bình Phước) 0

- Đoạn 1 Cửa khẩu Xa Mát Cua chữ V 6,2 7 12 BTN III 13,0 45 6,2 9000 55.800 0 0 55.800

- Đoạn 2 Cua chữ V Cầu Sài Gòn 2 64,2 7 9 BTN IV 9,0 30 64,2 11000 706.200 706.200

- Đoạn 3 (mở mới) Cầu Cần Lê ĐT.794 6,5 7 9 BTN IV 9,0 30 6,5 11000 71.500 71.500

25 ĐT.792B ĐT.792B (Đ. Xi măng Fico-Đồn BP 815) ĐT.794 (N3 Xi măng Fico) ĐT.792 (Ck Tống Lê Chân) 0

- Đoạn 1 QL.14C (N3 Xi măng Fico) Nhà máy xi măng Fi Co 3,5 15 22,5 BTN II 17,0 63 3,5 15000 52.500 0 0 52.500

- Đoạn 2 Nhà máy xi măng Fi Co ĐT.792 (Ck Tống Lê Chân) 6,782 7 9 BTN IV 9,0 30 6,8 7000 47.474 0 0 47.474

26 ĐT.792C ĐT.792C (Đường TW Cục) Cua chữ V (ĐT.792) Ngã tư Chàng Riệc (ĐT.792) 13,2 7 12 BTN III 13,0 45 13,20 9000 118.800 118.800

27 ĐT.792D Đường  N 3 Sô Lô - Đồn 819 (Đông Biên) ĐT.792 ĐT.785 4,2 15 22,5 BTN II 17,0 63 0 0 4,20 15000 63.000 63.000

28 ĐT.793 ĐT.793 ĐT 785 Ngã ba Xe Cháy (ĐT.792) 39,987 7 12,0 BTN III 13,0 45 39,99 9000 359.883 359.883

29 ĐT.793B ĐT.793B (Đường K48) km0+00 (ngã 3 Núi Phụng) km7+711  (ĐT.781B) 7,71 7 9 BTN IV 9,0 30 7,71 7000 53.970 53.970

30 ĐT.794 ĐT.794 ĐT.785 (Ngã 3 Kà Tum) Ranh Bình Phước (Cầu Sài Gòn ) 34,9 III 13,0 34,9 9000 314.100 314.100

31 ĐT.795 ĐT 795 Ngã ba Thạnh Tây (QL22B) Xã Tân Thành 0

- Đoạn 1 Km0+00 Km2+00 2,0

- Đoạn 2 Km2+00 Km17+00 15,0 15 22,5 BTN II 17,0 63 15,0 15000 225.000 225.000

- Đoạn 3 Km17+00 Cầu Tha La 3,9

- Đoạn 4 Cầu Tha La ĐT.795B 7,7 7 12 BTN III 13,0 45 7,70 9000 69.300 69.300

- Đoạn 5 ĐT.795B Xã Tân Thành 17,0 7 9 BTN IV 9,0 30 17,00 7000 119.000 119.000

32 ĐT.795B ĐT.795B (ĐT.795.2) ĐT.795 QL.14C 11,1 7 12 BTN III 13,0 45 11,10 9000 99.900 99.900

33 ĐT.796 ĐT.796 Ngã ba Bến Sỏi (ĐT.781) Ngã tư Long Vĩnh (ĐT.786) 25.200

Ngã ba Bến Sỏi (ĐT.781) ĐH.29(Châu Thành) 11,5

ĐH.29(Châu Thành) Ngã tư Long Vĩnh (ĐT.786) 2,8 7 12 BTN III 13,0 45 0 0 2,80 9000 25.200

34 ĐT.797 ĐT.797 (Thiện Ngôn-Tân Hiệp) Ngã ba Thiện Ngôn (QL.22B) QL.14C 0

- Đoạn 1 (nâng cấp) Ngã ba Thiện Ngôn (QL.22B) ĐT.785 21,4 7 12 BTN III 13,0 45 21,40 9000 192.600 192.600

- Đoạn 2 (mở mới) ĐT.785 QL.14C 15,2 7 12 BTN III 13,0 45 15,20 9000 136.800 136.800

Trùng QL.14C

Trùng QL.14C

Theo QH đường đô thị

Theo QH đường đô thị 

Trùng QL.14C

Theo QH đường đô thị 

Theo QH đường đô thị

Theo QH của KCN
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền

1.339,17

A 175,04

133,25

ĐH.101 ĐH.101 Hương lộ 12 ĐT.789 (UBND xã Đôn Thuận) ĐH.1-02 (Kênh Đông) 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

- Đoạn 1 ĐT.789 (UBND xã Đôn Thuận) Tr.Bời Lời 1 điểm Sóc Lào 2,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

- Đoạn 2 Tr.Bời Lời 1 điểm Sóc Lào Gần Kênh N15 Quy hoạch thành đường do xã quản lý

- Đoạn 3 Tr.Bời Lời 1 điểm Sóc Lào ĐH.1-02 (Kênh Đông) 1,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.102 ĐH.102 Đường Thuận Lợi Ranh Gò Dầu Kênh Đông 3,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.103 ĐH.103 Đường Cầu Xe ĐT.787B ĐH.101 6,2 11,0 12,0 Nhựa III 13,0 45 2

ĐH.104 ĐH.104 Đường Lộc Hòa - Trảng Cỏ ĐH.106 Kênh 18 6,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.105 ĐH.105 Đường Bàu Chèo ĐH.106 Kênh N18 5,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.106 ĐH.106 Hương lộ 02 Ranh Gò Dầu Ranh Củ Chi 13,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.107 ĐH.107 Đường Phước Hậu QL.22 ĐH.106 3,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.108 ĐH.108 Đường Bình Nguyên Ql.14C Gần rạch Trảng Bàng 3,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.109 ĐH.109 Đường Bình Thủy QL.22 ĐT.787 2,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.110 ĐH.110 Đường Sông Lô ĐT.787B ĐT.789 4,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.111 ĐH.111 Đ.Lộc Phước-Sông Lô ĐH.106 ĐH.110 9,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.112 ĐH.112 Đường Cây Dương ĐH.118 ĐH.106 8,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.113 ĐH.113 Đường Cầu Chùa ĐT.787B Ranh Trảng Bàng 5,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.114 ĐH.114 Đường Gia Lộc-Lộc Hưng ĐT.787B (Gia Lâm) Đường Cầu Chùa 2,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.115 ĐH.115 Đường An Phú - An Hòa ĐT.787 Kênh Thủy Lợi 3,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.116 ĐH.116 Đường vào đài tưởng niệm QL.22 (Ngân Hàng Nông nghiệp) Cầu Bình Tranh 2,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.117 ĐH.117 Hương lộ 10 TT. Trảng Bàng (C.Bình Tranh) Ranh Củ Chi 3,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.118 ĐH.118 Đường An Phú Khương ĐH.117 (Ngã 3 cây khế) QL.22 (Suối sâu) 4,2 9,0 12,0 Nhựa III 13,0 45 2

ĐH.119 ĐH.119 Đường Lái Mai ĐT.787 Bình Thạnh 14,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.120 ĐH.120 Hương lộ 08 Sông Vàm cỏ Đông Ranh Campuchia 10,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.121 ĐH.121 ĐH An Thạnh-Phước Chỉ Ranh H.Bến Cầu ĐH.120 6,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.122 ĐH.122 ĐH Bến Kinh ĐT.782 ĐT.789 4,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.123 ĐH.123 ĐH.Bàu Chàm ĐH.132 ranh TP.HCM 4,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.124 ĐH.124 ĐH Tịnh Phong ĐH.117 ĐH.112 3,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

10,84

ĐH.104 ĐH.104 Đường Lộc Hòa - Trảng Cỏ Kênh 18 Kênh 16 2,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.105 ĐH.105 Đường Bàu Chèo Kênh N18 Ranh Gò Dầu 0,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.108 ĐH.108 Đường Bình Nguyên Gần rạch Trảng Bàng Sông Vàm Cỏ Đông 1,6 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.112 ĐH.112 Đường Cây Dương ĐH.106 ĐH.111 3,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.113 ĐH.113 Đường Cầu Chùa ĐH.112 ĐH.106 3,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

30,95

ĐH.125 ĐH.125 ĐH Đôn Thuận-Trảng Cỏ Đường Hồ Chí Minh ĐH.102 4,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.126 ĐH.126 ĐH Lộc Khê-Lộc Hòa ĐH.105 ĐH.104 1,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.127 ĐH.127 ĐH Gia Lâm-An Bình ĐH.114 ĐH.112 3,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.128 ĐH.128 ĐH An Bình Đ.Xuyên Á tránh TT ĐH.112 3,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

2) Các tuyến đường huyện hiện hữu kéo dài

Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐ

3) Các tuyến đường huyện mở mới

Huyện Trảng Bàng

Tổng

1) Nâng cấp các tuyến đường hiện hữu

Stt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền

Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐStt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)

ĐH.129 ĐH.129 ĐH An Tịnh ĐH.112 ĐH.116 1,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.130 ĐH.130 ĐH An Hòa QL 22 (Đoạn tránh thị trấn) ĐT.787 1,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.131 ĐH.131 ĐH KCN BuorBon ĐH.117 KCN BuorBon 5,2 9,0 12,0 Nhựa III 13,0 45 2

ĐH.132 ĐH.132 Đường Tuần tra biên giới ranh Long An Cầu Gò Suối 10,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

B 115,1

70,0

Cầu Phao (Giồng Quéo) ĐT.782B Ngã 3 với QL.22A 4,5 NC thành ĐT.789B

ĐH.201 ĐH.201 Long Chữ-Long Phước (Lộ Kiểm) ĐH.203 QL.14C 1,9 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.202 ĐH.202 Địa Đạo - bến xóm Khuất ĐT.782B ĐT.786B

Đoạn 1 ĐT.782B Bến Xóm khuất 3,5 7 9 Nhựa IV 9,0 30 1

Đoạn 2 Bến Xóm khuất ĐT.786B 2 7 9 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.203 ĐH.203 Long Giang-Long Phước QL.14C (ĐT.786) Ranh Campuchia 9,1 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.204 ĐH.204 Đường Rừng Dầu Phước Tây 13,0 7 9 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.205 ĐH.205 Long Thuận-Tiên Thuận ĐH.212 QL.14C 2,3 7 9 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.206 ĐH.206 Long Chữ - Long  Khánh Ngã 3 với ĐT 786 ĐH.209 5,5 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.207 ĐH.207 An Thạnh-Phước Chỉ Quốc lộ 22 Ranh An Thạnh-Phước Chỉ 4,0 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.208 ĐH.208 Long Chữ ĐH.213 Ranh huyện Châu Thành 3,1 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.209 ĐH.209 Long Khánh-Bàu Nổ ĐT 786 ĐH.205 6,5 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.210 ĐH.210 Long Hòa - Long Hưng QL.14C Ấp Long Hưng (Ranh Campuchia) 7,5 7 9 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.211 ĐH.211 Long An (Đ.Biên Mậu) ĐH.222 Ranh Campuchia 3,0 Đường Biên Mậu

ĐH.212 ĐH.212 Tân Lập-Bàu Tràm ĐT 786 Bến Vàm Bảo 4,8 7 9 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.213 ĐH.213 Đường Quỷnh ĐT 786 QL.14C 2,7 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.214 ĐH.214 Đường Rừng Dầu-Mộc Bài QL.14C(ĐT.786) Đường Tuần tra biên giới 1,1 7 9 Nhựa IV 9,0 30 1

12,8

ĐH.215 ĐH.215 ĐH An Thạnh-Phước Chỉ nd QL.22A ĐH.201 3,0 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.216 ĐH.216 ĐH Bàu Năng - Bàu Dài ĐH.204 ĐH.213 6,6 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.204 ĐH.204 Đường Rừng Dầu Phước Tây 3,2 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

32,4

ĐH.217 ĐH.217 ĐH Long Thạnh-Bến Đình ĐT786 ĐT.786B 4,9 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.218 ĐH.218 ĐH Long Hòa - Bến Đình ĐH.222 ĐH.217 4,3 7 9 Nhựa IV 9,0 29 1

ĐH.219 ĐH.219 ĐH Bàu Đế - Xóm Lò ĐH.212 ĐH.202 4,1 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.220 ĐH.220 Long Giang - Long Thuận ĐH.203 ĐH.210 8,1 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.221 ĐH.221 ĐH. Vào KCN số 4 ĐH.207 KCN số 4 3,7 7 9 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.204 ĐH.204 Đường Tuần tra biên giới 7,3 7 9 Nhựa IV 9,0 29 1

C 200,0

145,5

ĐH.301 ĐH.301 Đ. Huyện 2 Ngã tư T.Trấn QL22B

Đoạn 1 Ngã tư TT Đ. Huyện 3 2,2 Đường đô thị

Đoạn 2 Đ. Huyện 3 QL22B 4,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.302 ĐH.302 Đ. Huyện 6B (Đ. Hòa Hợp) QL.14C Ấp Hòa Hợp 4,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.303 ĐH.303 Đ. Huyện 7

Đoạn 1 ĐT781 Km7+570 7,6 NC thành QL 14C

Huyện Châu Thành

1) Nâng cấp các tuyến đường hiện hữu

Đường Tuần tra biên giới

3) Các tuyến đường huyện mở mới

Đường Tuần tra biên giới

Đường Tuần tra biên giới

Huyện Bến Cầu

2) Các tuyến đường huyện hiện hữu kéo dài

1) Nâng cấp các tuyến đường hiện hữu
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền

Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐStt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)

Đoạn 2 Km7+570 Biên giới Campuchia 6,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.304 ĐH.304 Đ. Huyện 24B QL 14C ĐH.319 3,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.305 ĐH.305 Đ. Huyện 9 (Đ.Thái Bình-Thanh Điền) ĐT 781 ĐT 786 9,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.306 ĐH.306 Đ. Huyện 10 QL22B Ấp Thanh Hòa 3,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.307 ĐH.307 Đ. Huyện 11B (Đ. Xóm mới) ĐT.799 ĐT.781 9,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.308 ĐH.308 Đ. Huyện 12 (Đ. Tân Long-Bà Tài) ĐH.304 Sông Vàm Cỏ Đông 6,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.309 ĐH.309 Đ. Huyện 13 (Đ. Tà Nông) ĐH.303 Khu KT mới 6,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.310 ĐH.310 Đ. Huyện 14 (Đ. Phước Hòa) ĐT. 788 B. Trung Dân 5,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.311 ĐH.311 Đ. Huyện 14B ĐH.310 Bến Băng Dung 4,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.312 ĐH.312 Đ. Huyện 17 QL 14C Sông Vàm Cỏ Đông 3,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.313 ĐH.313 Đ. Huyện 18 (Đ.Ninh Điền-Long Phước) QL 14C ranh H.Bến Cầu 7,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.314 ĐH.314 Đ. Huyện 19 (Đ.Xóm mía - Ninh Điền) QL 14C Đ. Vành Đai BG 10,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.315 ĐH.315 Đ. Huyện 20 (Đ.Bàu Xoài) ĐT. 781 rạch Thầy Cai 3,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.316 ĐH.316 Đ. Huyện 21 (Đ.Lộ Nam Dương) ĐH.324 ĐT. 788 4,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.317 ĐH.317 Đ. Huyện 22 (Đ.Mòn Bàu Tà On) QL 14C Đ. Vành Đai BG 8,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.318 ĐH.318 Đ. Huyện 23 (Đ.LX Thành Long-Hòa Hội) QL 14C (Nam Bến Sỏi) QL 14C( xã Hòa Hội) 10,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.319 ĐH.319 Đ. Huyện 24 (Đ.Thành Tân-Biên Giới) QL 14C Cửa khẩu Phước Tân 5,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.320 ĐH.320 Đ. Huyện 25 (Đ.Long Phú-Long Đại) ĐT. 786 ấp Long Đại 3,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.321 ĐH.321 Đ. Huyện 26 (Đ.Long Châu) ĐT 786 QL 14C 4,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.322 ĐH.322 Đ. Huyện 4 ĐH.323 ĐT. 788 4,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.323 ĐH.323 Đ. Huyện 3 ĐT 781 ĐH.301 2,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.324 ĐH.324 Đ. Huyện 16 ĐT. 788 ĐT. 781B 6,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

7,3

ĐH.302 ĐH.302 Đ. Huyện 6B (Đ. Hòa Hợp) Ấp Hòa Hợp Đường Tuần tra biên giới 1,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.306 ĐH.306 Đ. Huyện 10 Ấp Thanh Hòa
Bến Thốt Nốt-ấp Thanh Bình- xã An 

Bình
2,2

7,0 9,0 Nhựa IV
9,0

30 1

ĐH.320 ĐH.320 Đ. Huyện 25 (Đ.Long Phú-Long Đại) ấp Long Đại Sông Vàm Cỏ Đông 3,6 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

47,2

ĐH.325 ĐH.325 Đường tuần tra biên giới 36,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.326 ĐH.326 Đ. Phước Vinh-An Cơ QL.14C Ranh Tân Biên 6,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.327 ĐH.327 Đ. Hòa Hội-Bến Trường ĐH.318 ĐT.799 3,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

D 171,9

ĐH 784-Lấp Biển (ĐH.04) ĐT.784 Đường Chà Là-Lộc Ninh

ĐH.07 Đường Phước Minh-Phước Ninh ĐH.06

60,5

ĐH.401 ĐH.401 Đường Truông Mít-Cầu Khởi ĐT.784 ĐH.01 6,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.402 ĐH.402 ĐH.Trường Hòa- Chà Là ĐT.784 ranh Hòa Thành 1,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.403 ĐH.403 ĐH.11 ĐT.781 Ranh TX Tây Ninh 4,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.404 ĐH.404 ĐH.16 ĐT.789B ĐT.789B 5,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.405 ĐH.405 Đường Sơn Đình I ĐT.781 Ranh TX Tây Ninh 2,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.406 ĐH.406 Đường Suối Đá-Phan ĐT.781 ĐT.790 2,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

Quy hoạch đường do xã quản lý

Quy hoạch đường do xã quản lý

1)Chuyển thành đường do xã quản lý

2) Các tuyến đường huyện hiện hữu kéo dài

Đường Tuần tra biên giới

3) Các tuyến đường huyện mở mới

2)Các tuyến hiện hữu

Huyện Dương Minh Châu
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền

Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐStt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)

ĐH.407 ĐH.407 Đường Tầm Lanh-Truông Mít ĐT.784 Ranh Gò Dầu 1,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.408 ĐH.408 Đường vào cầu Bà Mai ĐT.784 Ranh Gò Dầu 1,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.409 ĐH.409 ĐH.01 ĐT.784 ĐT.789B 10,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.410 ĐH.410 ĐH.02 Đ.Đất Sét-Bến Củi ĐH.01, xã Cầu Khởi 6,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.411 ĐH.411 ĐH.Truông Mít-Suối Nhánh ĐT.784 ĐH.415 5,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.412 ĐH.412 ĐH.Suối Đá-Phước Ninh ĐT.781 ĐT.784B 5,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.413 ĐH.413 ĐH.Phước Ninh-Phước Minh ĐT.784B ĐT.782B 7,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

104,7

ĐH.414 ĐH.414 ĐH.09 Đ.Phước Minh-Lộc Ninh Gần Bàu Nổ

-Đoạn 1: N.cấp Đ.Lộc Tân-Suối Nhánh 1,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

-Đoạn 2: Mở mới 5,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.415 ĐH.415 ĐH.03 ĐH.4-14 ĐH.409 11,6 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

-Đoạn 1: Nâng cấp PA.01 1,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

-Đoạn 2: Mở mới + Nắn tuyến 5,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

-Đoạn 3: Nâng cấp ĐH 03 2,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

-Đoạn 4: Mở mới 1,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.416 ĐH.416 ĐH.06 ĐT.781 ĐH.409 8,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

-Đoạn 1: Mở mới 3,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

-Đoạn 2: PN.14 1,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

-Đoạn 3: NC ĐH.06 2,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

-Đoạn 4: Mở mới 1,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.417 ĐH.417 Đường Bàu Vuông (ĐH.10) ĐT.790B Ranh Tân Châu 7,3 7,0 12,0 BTN III 13,0 45

-Đoạn 1: Nâng cấp ĐH.10 5,8 7,0 12,0 BTN III 13,0 45 1

-Đoạn 2: Mở mới 1,5 7,0 12,0 BTN III 13,0 45 1

ĐH.418 ĐH.418 ĐH.13 ĐT.781 ĐT.784 7,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

Nâng cấp 6,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

Nắn tuyến 1,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.419 ĐH.419 Đ.Phan-Chà Là (ĐH.14) ĐT.784 ĐH.13 5,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

-Đoạn 1: Nâng cấp ĐH.14 4,6 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

-Đoạn 2: Nâng cấp PA.08 1,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.420 ĐH.420 Đường Lộc Tân-Suối Nhánh ĐT.789C ĐT.782B 5,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

-Đoạn 1: N.cấp Đ.Lộc Tân-Suối Nhánh 4,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

-Đoạn 2: Mở mới 4,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.421 ĐH.421 Đường Vành Đai thị trấn ĐH.412 ĐT.781B 3,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

6,6

ĐH.422 ĐH.422 Đường Lộ Kiểm
Đ.Phước Minh-Lộc Ninh, ấp Phước 

Lộc A
Ấp Láng, xã Chà Là 6,6 7,0 9,0

Nhựa
IV 9,0 30

2

E 129,7

1 Các tuyến hiện hữu 77,9

ĐH.501 ĐH.501 Lon Cây Cầy QL 22B (Cẩm Giang) Rạch Bàu Nâu 3,7 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 1

ĐH.502 ĐH.502 ĐH Cẩm An - Láng Cát QL 22B (Cẩm Giang) ranh Hòa Thành 4,2 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

Huyện Gò Dầu

3) Các tuyến đường huyện hiện hữu kéo dài

3) Các tuyến đường huyện mở mới
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền

Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐStt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)

ĐH.503 ĐH.503 Ấp Rộc QL 22B (Hiệp Thạnh) Ranh Thạnh Đức - DMC 7,1 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.504 ĐH.504 Xóm Bố-Bàu Đồn QL 22B (Hiệp Thạnh) ĐT 784 8,9 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 1

ĐH.505 ĐH.505 Phước Trạch-Hiệp Thạnh QL 22B (P.Trach) ĐH.507 5,0 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.506 ĐH.506 Cao Sơn Tự QL 22B Sông vàm Cỏ Đông 4,3 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.507 ĐH.507 Phước Thạnh-Bàu Đồn Gò Dầu - Đôn Thuận Giao ĐT 784 5,3 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.508 ĐH.508 Phước Thạnh- Phước Đông ĐH Phước Thạnh- Bàu Đồn Giao ĐT 782 3,9 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 1

ĐH.509 ĐH.509 Phước Hội-Phước Bình ĐH.519 ĐH.505 2,0 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.510 ĐH.510 Nông Trường ĐT 782 Ranh Trảng Bàng 3,4 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.511 ĐH.511 Hương lộ 1 Đường Hùng Vương Giao ĐT 782 7,7 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.512 ĐH.512 Rỗng Tượng Tròn Đường gom ĐH.514 1,9 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 1

ĐH.513 ĐH.513 Cây Me ĐT 782 ĐH.511 2,3 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.514 ĐH.514 Cầu Sao-Xóm Đồng QL 22A ĐT 782 4,6 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.515 ĐH.515 Đường HL 2 ĐT 782 Ranh Trảng Bàng 1,6 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.516 ĐH.516 Man Chà ĐT 782 Ranh Trảng Bàng 2,8 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.517 ĐH.517 Suối Cao ĐT 782 Ranh Trảng Bàng 2,3 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.518 ĐH.518 Hiệp Thạnh - Cầu Độn ĐH.505 ĐH.521 3,13 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

ĐH.519 ĐH.519 Phước Thạnh- Cầu Ô ĐH.507 ĐT 782 3,72 7,0 9,0 LN IV 9,0 30 2

2 Các tuyến đề xuất mở mới 51,8

ĐH.520 ĐH.520 Đ.nối T.Phước-Phước Thạnh ĐH.514 ĐH.509 4,2 7 9 LN IV 9,0 30 1

ĐH.521 ĐH.521 Đ.Trục Giữa ĐH.505 ĐH.501 16,2 7 9 LN IV 9,0 30 1

ĐH.522 ĐH.522 Đ.vòng phía Bắc ĐT 782 ĐH.501 18,0 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.523 ĐH.523 Đ.vòng phía Nam ĐT 786B ĐH.506 11,3 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.524 ĐH.524 Đ.Trường Hòa-Thạnh Đức ĐT.Thạnh Đức-Cầu Khởi ranh Hòa Thành 1,8 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.525 ĐH.525 Nguyễn Văn Linh nối dài ĐH Lon Cây Cầy ranh Hòa Thành 0,3 7 9 LN IV 9,0 30 2

F 89,8

1 21,0

HT-1 An Dương Vương Cửa số 7 - Nội Ô TT Trần Phú 1,4

HT-2 Nguyễn Huệ Cửa số 6 - Nội Ô TT Nguyễn Văn Linh 1,9

HT-3 Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân Phạm Văn Đồng 2,2

HT-4 Châu Văn Liêm Phạm Văn Đồng An Dương Vương 2,0

HT-5 Âu Cơ Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt 1,0

HT-6 Phạm Văn Đồng Lạc Long Quân Nguyễn Văn Linh 2,6

HT-7 Huỳnh Thanh Mừng 0,7

HT-8 Hùng Vương Huỳnh Thanh Mừng Châu Văn Liêm 1,5

HT-9 Nguyễn Du (cửa 2) Huỳnh Thanh Mừng Phạm Hùng 0,2

HT-10 Hai Bà Trưng (cửa 3) Huỳnh Thanh Mừng Phạm Hùng 0,2

HT-11 Trương Quyền (cửa 4) Huỳnh Thanh Mừng Phạm Hùng 0,2

HT-12 Tôn Đức Thắng (cửa 5) Huỳnh Thanh Mừng Đường ranh thị trấn 0,5

HT-13 Ngô Thời Nhiệm (cửa 6) Huỳnh Thanh Mừng Nguyễn Chí Thanh 0,2

HT-14 Phan Văn Đáng (cửa 7) Huỳnh Thanh Mừng Nguyễn Chí Thanh 0,7

HT-15 Bùi Thị Xuân (cửa 8) Huỳnh Thanh Mừng Nguyễn Chí Thanh 0,2

HT-16 Đường KPI Phạm Văn Đồng Ranh Long Thành Trung 0,7

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Thuộc phạm vi quy hoạch đô thị

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Huyện Hòa Thành

Xung quanh chợ Long Hoa

Các tuyến hiện hữu thuộc phạm vi quy hoạch đô thị
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Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐStt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)

HT-17 Đường KPI Phạm Văn Đồng Huỳnh Thanh Mừng 0,3

HT-18 Đường KPII Phạm Văn Đồng Ranh Long Thành Trung 0,7

HT-19 Đường KPII Phạm Văn Đồng Huỳnh Thanh Mừng 0,3

HT-20 Đường Ranh Long Thành Trung Nguyễn Chí Thanh Phạm Hùng 0,5

HT-21
Nguyễn Trung Trực 

(Đ. tiệm trà Thái Nguyên)
Bùi Thị Xuân Nguyễn Du 0,4

HT-22 Thành Thái (Đ. Đồng Tâm) Nguyễn Chí Thanh Phạm Hùng 0,5

HT-23 Phan Đăng Lưu (Đ. Vạn Phúc) Ngô Thời Nhiệm Trương Quyền 0,4

HT-24 Đường Vĩnh Phúc Nguyễn Chí Thanh Bến Xe khách Hòa Thành 0,4

HT-25 Đường KP IV Võ Văn Tần Đường sau trường LTK 0,8

HT-26 Đường Thị trấn - Hiệp Tân Phạm Văn Đồng Cống Kiều 0,4

2 77,7

ĐH.601 ĐH.601 Trần Phú ĐH.604 QL 22B 5,2 7 9 LN IV 9,0 40 1

ĐH.602 ĐH.602 Nguyễn Chí Thanh ĐH.604 QL 22B 4,5 7 9 LN IV 9,0 40 1

ĐH.603 ĐH.603 Phạm Hùng Phạm Văn Đồng QL 22B 4,3 Duy tu bảo dưỡng thường xuyên 30 1

ĐH.604 ĐH.604 Nguyễn Văn Linh Nguyễn Huệ Ngã 3 xã Trường Đông 9,1 7 9 BTN IV 9,0 30 1

ĐH.605 ĐH.605 Nguyễn Lương Bằng QL 22B Ngã 3 xã Trường Đông 4,0 7 9 LN IV 9,0 30 1

ĐH.606 ĐH.606 Trịnh Phong Đáng ĐH.602 Bàu Ếch 2,7 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.607 ĐH.607 Ngô Quyền Tôn Đức Thắng ĐH.604 5,0 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.608 ĐH.608 Đường Trường Xuân ĐH.604 Ngã 3 Bà Mai 3,5 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.609 ĐH.609 Đường cầu Bà Mai ĐH.604 Kênh TN 5,0 7 9 LN IV 9,0 30 1

ĐH.610 ĐH.610 Đường chợ Trường Lưu ĐH.604 Đường xq chợ Trường Lưu 0,8 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.611 ĐH.611 Đường Long Yên QL 22B Cảng Bến Kéo 0,7 Duy tu bảo dưỡng thường xuyên 30 1

ĐH.612 ĐH.612 Đường Gò Duối Cầu ông Hổ Sông Vàm Cỏ Đông 6,2 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.613 ĐH.613 Thượng Thâu Thanh Tôn Đức Thắng QL 22B 2,1 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.614 ĐH.614 Đường Bàu Ếch ĐH.604 Ngô Quyền 1,8 7 9 LN IV 9,0 30 1

ĐH.615 ĐH.615 Đường Hiệp Trường  Phạm Văn Đồng Ranh Châu Thành

0  - Đoạn 1 (Mở mới)  Phạm Văn Đồng QL 22B 1,5 7 9 LN IV 9,0 30 2

0  - Đoạn 2 (NC đoạn hiện hữu) Xóm ruộng Kênh Sêvil 1,8 7 9 LN IV 9,0 30 2

0  - Đoạn 3 (Mở mới) Kênh Sêvil Ranh Châu Thành 1,3 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.616 ĐH.616 Đường Hiệp Tân Lạc Long Quân QL 22B 0,8 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.617 ĐH.617 Nguyễn Văn Cừ QL 22B Tôn Đức Thắng 1,3 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.618 ĐH.618 Đường Hóc Trâm QL 22B Ngã 4 xã Trường Đông 2,9 7 10 LN IV 9,0 30 2

ĐH.619 ĐH.619 Đường Lộ 20 Trường Đông QL 22B ĐH.604 4,0 7 10 LN IV 9,0 30 2

ĐH.620 ĐH.620 Đường Long Thành Trung HT-M1 Long Trung Cẩm Tú

0  - Đoạn 1: Mở mới HT-M1 Trần Phú 0,7 7 9 LN IV 9,0 30 2

0  - Đoạn 2: NC đoạn hiện hữu Trần Phú Long Trung Cẩm Tú 2,2 7 10 LN IV 9,0 30 2

ĐH.621 ĐH.621 Đường Long Kim Trần Phú Tôn Đức Thắng 0,7 7 10 LN IV 9,0 30 2

ĐH.622 ĐH.622 Đường Long Thới ĐH.602 Tôn Đức Thắng 0,3 7 10 LN IV 9,0 30 2

ĐH.623 ĐH.623 Đường Sân Cu ĐH.604 Ranh DMC 2,3 7 10 LN IV 9,0 30 2

ĐH.624 ĐH.624 ĐH.Trường Hòa- Chà Là Nguyễn Văn Linh Ranh DMC 3,1 7 10 LN IV 9,0 30 2

3 12,2
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Các tuyến đường huyện hiện hữu

Đường huyện mở mới
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền

Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐStt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)

ĐH.625 ĐH.625 Đ.Long Thành Bắc - Tr.Hòa Sân cu Đ. Cầu Bà Mai 3,2 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.626 ĐH.626 Đường Tr.Hòa-T.Đức Đường vào cầu Bà Mai Ranh Gò Dầu 3,6 7 9 LN IV 9,0 30 2

ĐH.627 ĐH.627 Đường Trường Tây ĐH.604 Hóc Trâm 5,4 7 9 LN IV 9,0 30 1

G 182,4

1 84,1

ĐH.701 ĐH.701 Thị trấn-Thạnh Bình ĐT 795 ĐH Thạnh Bình Xóm Chàm 4,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.702 ĐH.702 Cần Đăng-Trảng Dòng Đường gom QL 22B QL 14C 6,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.703 ĐH.703 Thạnh Bình-xóm Chàm-Thạnh Bắc Đường tỉnh 795 Sông Tà Bông 13,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.704 ĐH.704 Thanh Bình -Thạnh Bắc ĐT 795 ĐT.797 8,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.705 ĐH.705 Đường Nông Sản Tân Lập ĐT 783 ĐH Ranh nông lâm 6,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.706 ĐH.706 Tân Phong-Chóp Mạt Đường gom QL 22B Thạnh Tây-Hòa Hiệp 5,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0

0 Đoạn 1 3,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

0 Đoạn 2 1,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

0 Đoạn 3 (mở mới) 0,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.707 ĐH.707 Đường căn cứ chính phủ Đường gom QL 22B Khu di tích chính phủ 7,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.708 ĐH.708 Đường Tà Xía-Tân Phú ĐT.792 ĐT.783 14,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.709 ĐH.709 ĐH.Thạnh Tây-Hòa Hiệp QL 22B Ranh Campuchia 14,0 7,0 13,0 Nhựa IV 9,0 30 1

2 98,3

ĐH.710 ĐH.710 Thạnh Tây- Tân Lập Ranh thị trấn ĐT 797 (Thiện Ngôn Tân Hiệp) 9,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.712 ĐH.712 ĐT 791-ĐT 783 ĐT 791 QL 14C 6,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.713 ĐH.713 Ấp 3 Trà Vong QL 22B Ranh TX Tây Ninh 9,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.714 ĐH.714 Thạnh Tây Hòa Hiệp -ĐT 783 ĐH.701 QL 14C 9,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.715 ĐH.715 Thạnh Tây - Thạnh Bình QL 22B ĐT 793 12,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.716 ĐH.716 Thạnh Tây-ĐT 793 Đường gom QL 22B ĐT 793 10,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.717 ĐH.717 Thạnh Tây - Thanh An ĐH Thạnh Tây Hòa Hiệp ĐH Bàu Quỷnh 8,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.718 ĐH.718 Đường Thạnh Bình-Trà Vong ĐT 795 ĐH.713 13,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.719 ĐH.719 Đường 327 Chàng Riệc ĐT 793 ĐT Trung Ương Cục 6,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

ĐH.720 ĐH.720 Đường Bàu Huỳnh QL 22B ĐH.719 6,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.721 ĐH.721 Thạnh Bình Gò Cát ĐT 795 Đường kênh Tân Hưng 6,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

H 233,9

1 Chuyển đường huyện thành đường xã quản lý

TC.24 Đường Đông Thành-Đông Hà (Kồ Ke) Đ.Đông Thành-Suối dầm-Đ.Hà Đ.Đông Thành-Suối dầm-Đ.Hà

TC.26 ĐH.02 Đ.Bờ Hồ-Bàu Vuông-Cống số 3 Ranh xã Tân phú

2 Nâng cấp các tuyến đường hiện hữu 182,0

ĐH.801 ĐH.801 Đường Tân hiệp-Sóc Miên (ĐH.08 ) ĐT.785 ĐT.793 6,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.802 ĐH.802 Đường vào Trung Đoàn 174 ĐT.793 ĐT.785 5,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

ĐH.803 ĐH.803 Đường lộ 244 QL.14C Hồ Dầu Tiếng 10,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.804 ĐH.804 ĐH.20 QL.14C QL.14C 7,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.805 ĐH.805 ĐH.04-Suối Dây ĐT.793 ĐT.795 13,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.806 ĐH.806 ĐH Suối Dây- Bố Túc ĐT.792 ĐT.795 12,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.807 ĐH.807 Đường Thanh niên ĐH.804 Hồ Dầu Tiếng 7,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.808 ĐH.808 Đường Suối Ngô-Sóc Tà em ĐT.795 ĐH.803 5,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

Quy hoạch thành đường do xã quản lý

Các tuyến đề xuất mở mới

Quy hoạch thành đường do xã quản lý

Huyện Tân Châu

Huyện Tân Biên

Các tuyến hiện hữu
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền

Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐStt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)

ĐH.809 ĐH.809 Đường Tân Thành - Cầu Sập ĐT.785 ĐT.795 12,3 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.810 ĐH.810 Đường Tân Đông - Suối dây QL.14C ĐH.809

0 - Đoạn 1: NC Đường Ấp 6 - Suối dây 7,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

0 - Đoạn 2: Mở mới 9,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

ĐH.811 ĐH.811 Đường N4 Tân thành Hồ Dầu Tiếng Rừng phòng hộ 7,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

ĐH.812 ĐH.812 Đường Tầm Phô-Sân Bay Ranh Campuchia ĐT.785

0 - Đoạn 1: NC Đ. Tầm Phô 2,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

0 - Đoạn 2: Mở mới 1,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

0 - Đoạn 3: Nâng cấp Đ. Sân Bay 3,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

0 - Đoạn 4: Mở mới 0,6 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.813 ĐH.813 ĐH.13 ĐT.795 Hồ Dầu Tiếng 9,6 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.814 ĐH.814
Đường Đông Thành-Suối dầm-Đ.Hà (Đông 

Hà)
QL.14C ĐT.792 7,6

7,0 9,0 Nhựa IV
9,0 30

2

ĐH.815 ĐH.815 Đường Đông Thành - Suối Lam QL.14C ĐT.795C 6,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.816 ĐH.816 Đường Thạnh nghĩa (ĐH.07) ĐH.826 ĐT.785

0 - Đoạn 1: NC ĐH.07 4,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

0 - Đoạn 2: Mở mới 9,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.817 ĐH.817 Đường ấp Tân Châu (ĐH.2B) ĐT.785 ĐT.793

0 - Đoạn 1: NC ĐH.2B 3,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

0 - Đoạn 2: Mở mới 2,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.818 ĐH.818 Đường đi mũi Kennơdi ĐT.794 ĐT.792 6,10 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.819 ĐH.819 Đường Tân Thạnh ĐT.781B ĐT.793B (ĐT.K48) 5,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.820 ĐH.820 ĐH.01 ĐH.802 Ranh TX Tây Ninh

0 - Đoạn 1: NC ĐH.01 2,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

0 - Đoạn 2: Mở mới 3,6 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.821 ĐH.821 ĐH.05 ĐT.793 ĐT.785 4,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.822 ĐH.822 ĐH.09 ĐT.792 ĐH.826 2,5 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

3 Đường huyện mở mới 51,9

ĐH.823 ĐH.823 Đường Tân Thành - Suối Ngô - Tân Hòa ĐT.795 ĐH.803 (đường 244) 11,7 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.824 ĐH.824 Đường Ấp 6-ĐT.792 QL.14C ĐT.792 10,6 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.825 ĐH.825 Đường Trục P25 ĐT.792 ĐT.785B 6,8 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.826 ĐH.826 Đường Tân Thạnh đi ĐT. 793 ĐT.785 Ranh H.Tân Biên 5,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.827 ĐH.827 ĐH.03 ĐH.802 ĐH.821 5,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.828 ĐH.828 Đường Trảng Trai-Tân Hòa ĐH.803 ĐH.807 5,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.829 ĐH.829 ĐH.10 ĐT.781B Ranh huyện Dương Minh Châu 2,2 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.830 ĐH.830 Đ. Tránh TT ĐT.785 ĐT.785 4,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

K 41,3

1 Đường huyện mở mới 41,3 2

ĐH.901 ĐH.901 ĐH.Kênh Tây-Thạnh Trung Đ.Cập Kênh Đường Huyện QH 02 4,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30

ĐH.902 ĐH.902 ĐH.Thạnh Đông-Tân Lập ĐT Suối Đá-Khedol Ranh H. Tân Biên 10,4 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

ĐH.903 ĐH.903 ĐH.Thạnh Đông-Giồng Cà ĐT 793 Ranh H. Châu Thành 11,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.904 ĐH.904 ĐH.785-Giồng Cà ĐT 785 Ranh H. Tân Biên 8,9 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2

TX.Tây Ninh
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Mặt Nền

Phụ lục 3 : Quy hoạch hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm cuối GĐStt Mã số Tên đường Điểm đầu

Quy hoạch

C.dài

(km)

C.rộng (m)
Kết 

cấu

mặt

Cấp HLAT

Lộ 

giới

(m)

ĐH.905 ĐH.905 ĐH.798-Bàu Lùn ĐT 798 Ranh H. Tân Biên 4,1 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 1

ĐH.906 ĐH.906 ĐH.Thạnh Tân-Tân Châu Đ. Huyện QH 04 Ranh H. Tân Châu 2,0 7,0 9,0 Nhựa IV 9,0 30 2
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 QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

STT Tên cầu Vị trí Cầu Đường Kết cấu
Chiều 

dài (m)

Bề rộng mặt

(m)

Tải trọng 

khai thác 

(Tấn)

Hiện trạng cầu

Tổng cộng 2.426,19

1 Cầu Bến Sỏi Km36+900 BTCT DƯL 183,00 7+(1x2) 30 Tốt

2 Cầu Quan Km48+450 BTCT 64,00 4+(1x2) HL.93 Tốt

3 Cầu K13 (Kênh Tây) Km57+900 BTCT 12,00 7+(1x2) 20 Tốt

4 Cầu Xa Cách Km67+600 BTCT 38,00 7+(1x2) 20 Tốt

5 Cầu Bàu Rông Km4+300 BTCT 6,00 7+(1x2) 20 Đang xây mới

6 Cầu Cây Trường Km7+300 BTCT 6,00 7+(1x2) 20 Đang xây mới

7 Cầu Suối Bà Tươi Km10+800 BTCT DƯL 13,16 7+(1x2) 20 Đang xây mới

8 Cầu Kênh Đông Km20+100 BTCT DƯL 50,00 7+(1x2) 20
Đang nâng cấp đạt 

tải trọng HL93

9 Cầu Bến Sắn Km23+900 Bailey 2/1 27,00 4+(1x2) 15 Yếu

10 Cầu Kênh Tiêu Km8+300 BTCT DƯL 50,80 7+(1x2) 20 Đang xây mới

11 Cầu Khởi Km10+100 BTCT DƯL 19,25 7+(1x2) 20 Đang xây mới

12 Cầu N4 Km16+050 BTCT DƯL 13,50 7+(1x2) 20 Đang xây mới

13 Cầu Trà Phí Km4+500 BTCT DƯL 13,50 13,5+(1,75x2) 30
Đang nâng cấp đạt 

tải trọng HL93

14 Cầu K21 (Kênh Tây) Km7+100 BTCT DƯL 49,83 13,5+(1,75x2) 30 Tốt

15 Cầu Tân Hưng Km18+600 BTCT DƯL 43,60 13,5+(1,75x2) 30
Đang nâng cấp đạt 

tải trọng HL93

16 Cầu Đại Thắng Km45+200 BTCT DƯL 24,70 7+(1x2) 20 Tốt

17 Cầu Kênh 1 Km6+400 BTCT DƯL 24,00 7+(1x2) 20 Tốt

18 Cầu Kênh 2 Km7+900 Bailey 2/1 19,00 7+(1x2) 10 Yếu

19 Cầu Gò Chai Km8+000 BTCT DƯL 242,00 7+(1,5x2) 30 Tốt

20 Cầu Bến Đình Km17+217 BTCT DƯL 13,20 7+(1x2) 30 Tốt

21 Cầu Xóm Khách Km18+295 BTCT DƯL 33,88 7+(1x2) 30 Tốt

22 Cầu Long Khánh Km21+100 BTCT DƯL 17,00 7+(1x2) 30 Tốt

23 Cầu Long Thuận Km21+400 BTCT DƯL 44,37 7+(1x2) 30 Tốt

ĐT.784

ĐT.785

Phụ lục 4a- Hiện trạng cầu trên đường tỉnh

ĐT.781

ĐT.782

ĐT.786
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 QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

STT Tên cầu Vị trí Cầu Đường Kết cấu
Chiều 

dài (m)

Bề rộng mặt

(m)

Tải trọng 

khai thác 

(Tấn)

Hiện trạng cầu

Phụ lục 4a- Hiện trạng cầu trên đường tỉnh

24 Cầu Đìa Xù Km30+200 BTCT DƯL 25,14 7+(1x2) 30 Tốt

25 Cầu Gò Suối Km1+971 BTCT 24,50 8+(0,5x2) 30 Tốt

26 Cầu Gò Ngãi Km2+643 BTCT 24,50 8+(0,5x2) 30 Tốt

27 Cầu Truông Dầu Km11+021 BTCT 18,70 8+(0,5x2) 30 Tốt

28 Cầu Đường Xuồng Km12+500 27,00 4+(1x2) 10 Đang xây mới

29 Cầu Quan Km1+200 ĐT.787A BTCT DƯL 99,90 7+(1x2) 20 Tốt

30 Cầu Kênh Đông Km9+950 ĐT.787B BTCT DƯL 37,00 7+(1x2) 20 Tốt

31 Cầu Vịnh Km10+000 ĐT.788 BTCT DƯL 50,34 9+(0,5x2) 30 Tốt

32 Cầu Ngang Km6+500 BTCT 25,34 9+(0,5x2) 30 Tốt

33 Cầu Cá Chúc Km10+700 BTCT 49,93 9+(0,5x2) 30 Tốt

34 Cầu Bùng Binh Km14+100 BTCT 13,30 9+(0,5x2) 30 Tốt

35 Cầu K18 (Kênh Tây) Km3+178 ĐT.790 BTCT DƯL 49,92 15+(2x2) 20
Đang nâng cấp đạt 

tải trọng HL93

36 Cầu Lò Gò Km0+000 Bailey 2/1 9,00 4+(1x2) 15

37 Cầu Suối Đa Ha Km2+600 Bailey 2/1 43,00 4+(1x2) 15

38 Cầu Đa Ha- Xa Mát Km30+800 Bailey 2/1 24,00 4+(1x2) 15

39 Cầu Căn Cứ 24 Km14+100 Bailey 2/1 18,00 4+(1x2) 15

40 Cầu 16 Km23+321 BTCT DƯL 25,24 4+(0,75x2) 30 Tốt

41 Cầu Vạc Sa Km31+707 BTCT DƯL 18,60 4+(0,75x2) 30 Tốt

42 Cầu Cây Đa Km40+387 BTCT DƯL 18,60 4+(0,75x2) 30 Tốt

43 Cầu Suối Cạn Km46+142 BTCT DƯL 18,60 4+(0,75x2) 30 Tốt

44 Cầu Suối Lam Km49+428 BTCT DƯL 18,60 4+(0,75x2) 30 Tốt

45 Cầu Suối Tre Km53+076 BTCT DƯL 18,60 4+(0,75x2) 30 Tốt

46 Cầu Suối Đá Km55+746 BTCT DƯL 18,60 4+(0,75x2) 30 Tốt

47 Cầu Cần Lê Km70+400 BTCT DƯL 58,85 30 Tốt

48 Cầu Suối Ky Km19+500 BTCT DƯL 10,62 7+(1x2) 20
Đang nâng cấp đạt 

tải trọng HL93

ĐT.786

ĐT.786

nd

ĐT.789

ĐT.791

ĐT.792

ĐT.793
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 QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

STT Tên cầu Vị trí Cầu Đường Kết cấu
Chiều 

dài (m)

Bề rộng mặt

(m)

Tải trọng 

khai thác 

(Tấn)

Hiện trạng cầu

Phụ lục 4a- Hiện trạng cầu trên đường tỉnh

49 Cầu Kênh Tân Hồng Km32+215 BTCT DƯL 25,36 7+(1x2) 30 Tốt

50 Cầu Suối Núc Km33+117 BTCT DƯL 25,36 7+(1x2) 30 Tốt

51 Cầu Kà Tum Km0+600 BTCT DƯL 19,00 7+(1x2) 20 Tốt

52 Cầu Bổ Túc Km5+900 BTCT DƯL 18,50 7+(1x2) 20 Tốt

53 Cầu Suối Ngô Km15+800 BTCT DƯL 25,24 7+(1x2) 30 Tốt

54 Cầu Sài Gòn Km34+900 BTCT DƯL 70,40 5,5+(0,4x2) 30 Tốt

55 Cầu Ninh Điền Km2+400 BTCT DƯL 42,44 4+(1x2) 30 Tốt

56 Cầu Bàu Quan Km12+300 BTCT DƯL 25,36 7+(1x2) 30 Tốt

57 Cầu Gió Km4+200 ĐT.798 BTLH Thép 38,45 6,1+(1,075x2) 20
Đang nâng cấp đạt 

tải trọng HL93

58 Cầu K8 Km5+900 BTCT 15,00 7+(1x2) 20 Tốt

59 Cầu Bến Củi Km13+800 BTCT DƯL 82,88 9+(0,5x2) 30 Tốt

60 Cầu Thái Hòa Km0+250 Trưng Nữ Vương BTLH Thép 55,30 8,1+(0,9x2) 25 Tốt

61 Cầu 15 Km11+300 Trung ương cục BTCT DƯL 25,35 7+(1x2) 20 Tốt

62 Cầu Vạt Xa Km8+962 Kà Tum- Tân Hà BTCT 25,34 4+(0,75x2) 30 Tốt

63 Cầu Đông Hà Km3+030 Tân Hà -Tân Hiệp BTCT 24,54 4+(0,75x2) 30 Tốt

64 Cầu Xa Cá
Kà Tum- Tân Hà-ĐBP 

815
BTCT 13,20 4+(0,6x2) 30 Tốt

65 Cầu Kênh thủy lợi 1 Km10+098 BTCT 25,36 7+(1x2) 30 Tốt

66 Cầu Kênh thủy lợi 2 Km10+774 BTCT 13,20 7+(1x2) 30 Tốt

67 Cầu Kênh 3 Km11+901 BTCT 13,20 7+(1x2) 30 Tốt

68 Cầu Kênh 9 Km12+535 BTCT 25,36 7+(1x2) 30 Tốt

69 Cầu Kênh N11 Km14+798 BTCT 13,20 7+(1x2) 30 Tốt

70 Cầu Suối Mây Km4+437 BTCT 25,24 7+(1x2) 25 Tốt

71 Cầu Săn Máu Km9+955 BTCT 25,24 7+(1x2) 25 Tốt

ĐT.794

ĐT.796

Đất Sét-Bến Củi

ĐT. Bourbon

Thiện Ngôn-Tân Hiệp

Nguồn: " Sở GTVT tỉnh Tây Ninh".

ĐT.793
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Tổng cộng 1.189,72

I THỊ XÃ TÂY NINH 24,00

1 Yết Kêu km1+000 Yết Kêu Liên hợp thép 24,00 2,8 5 Tốt

II HUYỆN HÒA THÀNH 136,79

2 Đoạn Trần Kiều km6+020 Nguyễn Văn Linh BTCT 24,54 8,5 30 Tốt

3 Giải Khổ Kiều km3+651 Nguyễn Văn Linh BTCT 10,00 7,5 - Yếu

4 Gò Duối km2+000 Đường Gò Duối Liên hợp thép 41,36 3,9 8 Tốt

5 Bà Mai km3+500 Bà Mai BTCT 8,00 8 5 Yếu

6 Ông Hổ km0+971 Lộ 20 - Trường Đông BTCT 13,30 4 13 Tốt

7 Hiệp Trường km0+900 Hiệp Trường Thép ống 39,59 2,1 1,3 Tốt

III HUYỆN TÂN CHÂU 154,00

8 Thạnh Nghĩa km3+000 Thạnh Nghĩa BTCT 24,00 6 10 Tốt

9 Cầu Xa Cá km4+500 Đồn 815 BTCT 13,00 4 13 TB

10 Trảng Trai km3+500 ĐH16 BTCT 24,00 7 30 Tốt

11 Cầu D14 km5+000 ĐH2a BTCT 24,00 6 30 Tốt

12 Ấp Tân Châu km3+000 ĐH4 Sắt 15,00 6 5 Tốt

13 Cầu Kênh km4+000 Thạnh Tân BTCT 24,00 3 15 TB

14 Đông Hà km3+000 Đông Hà Sắt 15,00 3,5 10 Yếu

15 Suối Lam km3+000 Đông Thành Sắt 15,00 3,5 10 TB

IV HUYỆN CHÂU THÀNH 255,00

16 Cầu Kênh km3+0100 Hương lộ 2 BTCT 24,00 7 30 Tốt

17 Cầu Ba km3+200 Hương lộ 3 Liên hợp thép 12,00 4 15 TB

18 Hòa Bình km6+100 Hương lộ 7 BTCT 36,00 4 20 Tốt

19 Nàng Dình km11+200 Hương lộ 7 BTCT 48,00 4 25 Tốt

20 An Bình km5+200 Hương lộ 9 BTCT 15,00 7 30 Tốt

21 Rộng Tượng km3+100 Hương lộ 11B BTCT 24,00 7 30 Tốt

22 Rạch tre km3+000 Hương lộ 12 BTCT 30,00 3 3 Yếu

23 Ông Sỏi km0+600 Hương lộ 12D Thép 30,00 4 10 Yếu

24 Miít trụ km0+300 Hương lộ 13 BTCT 12,00 4 25 Tốt

25 Ông Cố km3+100 Hương lộ 23 BTCT 24,00 7 30 Tốt

Phụ lục 4b-  Hiện trạng cầu trên đường huyện

Stt Tên huyện / Tên cầu
Lý trình 

(km)
Tên đường Dạng cầu

Chiều dài 

 (m)

Bề rộng 

mặt (m)

Tải trọng 

thiết kế 

(tấn)

Tình 

trạng 

cầu
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Phụ lục 4b-  Hiện trạng cầu trên đường huyện

Stt Tên huyện / Tên cầu
Lý trình 

(km)
Tên đường Dạng cầu

Chiều dài 

 (m)

Bề rộng 

mặt (m)

Tải trọng 

thiết kế 

(tấn)

Tình 

trạng 

cầu

V HUYỆN BẾN CẦU 51,00

26 Long Hưng km2+000 Long Thuận - Ngã Tắc Thép 18,00 4 10 Yếu

27 Bù Lu km6+000 Long Giang - Long Phước BTCT 18,00 6 15 Tốt

28 Gò Cầy km3+000 Long Giang BTCT 15,00 6 15 Tốt

VI HUYỆN TÂN BIÊN 219,14

29 Cầu Ván km2+500 ĐH19 BTCT 38,40 8 30 Tốt

30 Suối Ky km3+000 ĐH14 Sắt 27,00 5 - Tốt

31 Xe be km3+000 đường cầu Xe be Liên hợp thép 36,20 4,5 13 Tốt

32 Suối tre km4+152 ĐH10 BTCT 64,74 7 30 Tốt

33 Suối Cạn km1+217 ĐH10 BTCT 18,60 7 30 Tốt

34 Suối Tháp km2+500 Tân Phong - Chót Mặt Sắt 21,00 4 10 Tốt

35 Cầu Kênh km4+000 ĐH21 BTCT 13,20 4,5 30 Tốt

VII DƯƠNG MINH CHÂU 140,00

36 Thống Nhất km3+000 Bàu Găng - rừng lịch sử BTCT 15,00 6 20 Tốt

37 Kênh Tây km3+500 Suối Đá - Phước Minh BTCT 70,00 8 20 Tốt

38 Cầu K8 km5+900 Tân Tĩnh BTCT 15,00 8 30 Tốt

39 Cầu K10 km10+000 Lộc Tân BTCT 40,00 3 6 Tốt

VIII HUYỆN GÒ DẦU 66,00

40 Bền Đò km1+500 Thị trấn - Phước Thạnh BTCT 25,00 8 30 Tốt

41 Cầu Đôi km3+000 Phước Trạch - HT-PT BTCT 21,00 8 25 Tốt

42 Cầu Sao km2+200 Cầu Sao-Xóm Đồng BTCT 5,00 4 2 Yếu

43 Hiệp Thạnh km0+600 Hiệp Thạnh - Thạnh Đức Bailey 15,00 4 10 TB

IX HUYỆN TRẢNG BÀNG 143,79

44 cầu Dinh 3 km3+300 An Thạnh - Trà Cao BTCT 25,45 9 12 Tốt

45 Bình Thạnh km0+000 Hương lộ 10 BTCT 21,00 4 10 Tốt

46 Giồng Găng km1+100 Hương lộ 8 BTCT 10,00 4 10 Tốt

47 Tà Bang km2+800 An Thạnh - Trà Cao BTCT 38,00 6 15 Tốt

48 Cầu đường liên xã Gia Lộc - Lộc Hưng Bailley 21,34 4,4 10 Tốt

49 An Phú - An Hòa km0+003 Đường liên xã An Hòa-Thị trấn Liên hợp thép 28,00 2,9 2,8 TB

Nguồn: " Sở GTVT tỉnh Tây Ninh".
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Tổng cộng 3.486,69

1 Cầu Bến Sỏi Km36+900 BTCT DƯL 183,00 7+(1x2) 30 DTBD HL93

2 Cầu Quan Km48+450 BTCT 64,00 7+(1x2) HL93

3 Cầu K13 (Kênh Tây) Km57+900 BTCT 12,00 7+(1x2) 20 HL93

4 Cầu Xa Cách Km67+600 BTCT 38,00 7+(1x2) 20 HL93

5 Cầu Kênh thủy lợi 1 Km22+790 BTCT 25,36 7+(1x2) 30 HL93

6 Cầu Kênh thủy lợi 2 Km23+466 BTCT 13,20 7+(1x2) 30 HL93

7 Cầu Kênh 3 Km24+593 BTCT 13,20 7+(1x2) 30 HL93

8 Cầu Kênh 9 Km25+227 BTCT 25,36 7+(1x2) 30 HL93

9 Cầu Kênh N11 Km27+490 BTCT 13,20 7+(1x2) 30 HL93

10 Cầu mới 1 Km34+510 BTCT 40,00 7+(1x2) HL93

11 Cầu Bàu Rông Km04+300 BTCT 20,00 13,5x2+(1,5x2) 20 HL93

12 Cầu Cây Trường Km07+300 BTCT 20,00 13,5x2+(1,5x2) 20 HL93

13 Cầu Suối Bà Tươi Km10+800 BTCT DƯL 25,00 13,5x2+(1,5x2) 20 HL93

14 Cầu Kênh Đông Km20+100 BTCT DƯL 50,00 13,5x2+(1,5x2) 20 HL93

15 Cầu Bến Sắn Km23+900 BTCT DƯL 30,00 13,5x2+(1,5x2) 15 HL93

16 Cầu Mới 2 Km07+060 BTCT DƯL 260,00 7+(1x2) HL93

17 Cầu Kênh Nho Km30+090 BTCT 20,00 7+(1x2) HL93

18 Cầu Kênh Tiêu Km30+560 BTCT 18,00 7+(1x2) HL93

19 Cầu Kênh Tiêu Km08+300 BTCT DƯL 50,80 13+(1x2) 20 HL93

20 Cầu Khởi Km10+100 BTCT DƯL 19,25 13+(1x2) 20 HL93

21 Cầu N4 Km16+050 BTCT DƯL 13,50 13+(1x2) 20 HL93

22 Cầu qua Suối Bến Rộng Km05+890 BTCT 18,00 7+(1x2) HL93

23 Cầu qua Suối Lùn Km15+050 BTCT 20,00 7+(1x2) HL93

24 Cầu Thống Nhất Km023+00 BTCT 23,50 7+(1x2) HL93

25 Cầu Trà Phí Km04+500 BTCT DƯL 13,50 13,5+(1,75x2) 30 DTBD

26 Cầu K21 (Kênh Tây) Km07+100 BTCT DƯL 49,83 13,5+(1,75x2) 30 DTBD

27 Cầu Tân Hưng Km18+600 BTCT DƯL 43,60 13,5+(1,75x2) 30 DTBD

28 Cầu Đại Thắng Km45+200 BTCT DƯL 24,70 13,5+(1,75x2) 20 HL93

Phụ luc 5a- Quy hoạch cầu trên đường tỉnh

STT Tên cầu Vị trí Cầu Đường Kết cấu
Chiều dài 

QH (m)

Bề rộng mặt QH

(m)

Hiện trạng tải 

trọng khai 

thác  (Tấn)

Tải trọng QH 

ĐT.781

ĐT.781B

ĐT.782

ĐT.782B

ĐT.784

ĐT.784B

ĐT.785
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Phụ luc 5a- Quy hoạch cầu trên đường tỉnh

STT Tên cầu Vị trí Cầu Đường Kết cấu
Chiều dài 

QH (m)

Bề rộng mặt QH

(m)

Hiện trạng tải 

trọng khai 

thác  (Tấn)

Tải trọng QH 

29 Cầu Xa Cá Km52+200 BTCT 13,20 7+(1x2) 30 DTBD HL93

30 Cầu Đông Hà Km03+030 ĐT.785B BTCT 24,54 7+(1x2) 30 DTBD HL93

31 Cầu Kênh 1 Km06+400 BTCT DƯL 24,00 7+(1x2) 20 HL93

32 Cầu Kênh 2 Km07+900 BTCT 19,00 7+(1x2) 10 HL93

33 Cầu Gò Chai Km08+000 BTCT DƯL 242,00 7+(1,5x2) 30 DTBD HL93

34 Cầu Bến Đình Km17+217 BTCT DƯL 13,20 7+(1x2) 30 DTBD HL93

35 Cầu Xóm Khách Km18+295 BTCT DƯL 33,88 7+(1x2) 30 DTBD HL93

36 Cầu Long Khánh Km21+100 BTCT DƯL 17,00 7+(1x2) 30 DTBD HL93

37 Cầu Long Thuận Km21+400 BTCT DƯL 44,37 7+(1x2) 30 DTBD HL93

38 Cầu Đìa Xù Km30+200 BTCT DƯL 25,14 7+(1x2) 30 DTBD HL93

39 Cầu Gò Suối Km34+641 BTCT 24,50 8+(0,5x2) 30 DTBD HL93

40 Cầu Gò Ngãi Km35+293 BTCT 24,50 8+(0,5x2) 30 DTBD HL93

41 Cầu Truông Dầu Km43+671 BTCT 18,70 8+(0,5x2) 30 DTBD HL93

42 Cầu Đường Xuồng Km45+150 BTCT 27,00 8+(0,5x2) 10 HL93

43 Cầu Mới 3 (Cầu Bến Đình) Km05+550 BTCT DƯL 250,00 7+(1x2) HL93

44 Cầu Mới 4 Km06+230 BTCT 35,00 7+(1x2) HL93

45 Cầu Mới 5 Km07+250 BTCT 35,00 7+(1x2) HL93

46 Cầu Quan Km01+200 ĐT.787 BTCT DƯL 99,90 7+(1x2) 20 HL93

47 Cầu Kênh Đông Km09+950 ĐT.787B BTCT DƯL 37,00 7+(1x2) 20 HL93

48 Cầu Vịnh Km10+000 ĐT.788 BTCT DƯL 50,34 9+(0,5x2) 30 DTBD HL93

49 Cầu Ngang Km06+500 BTCT 25,34 9+(0,5x2) 30 DTBD HL93

50 Cầu Cá Chúc Km10+700 BTCT 49,93 9+(0,5x2) 30 DTBD HL93

51 Cầu Bùng Binh Km14+100 BTCT 13,30 9+(0,5x2) 30 DTBD HL93

52 Cầu Tàu Km00+000 82,88 9+(0,5x2) 30 HL93

53 Cầu  K8 Km07+730 BTCT 18,00 7+(1x2) 20 HL93

54 Cầu Suối Hùng Km08+773 BTCT 18,00 7+(1x2) HL93

55 Cầu Mới 6 Km24+220 BTCT DƯL 260,00 7+(1x2) HL93

56 Cầu Sắt Nhỏ Km31+210 BTCT 20,00 7+(1x2) HL93

57 Cầu Phao Km31+770 BTCT 20,00 7+(1x2) HL93

ĐT.789

ĐT.789B

ĐT.785

ĐT.786

ĐT.786B
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Phụ luc 5a- Quy hoạch cầu trên đường tỉnh

STT Tên cầu Vị trí Cầu Đường Kết cấu
Chiều dài 

QH (m)

Bề rộng mặt QH

(m)

Hiện trạng tải 

trọng khai 

thác  (Tấn)

Tải trọng QH 

58 Cầu K18 (Kênh Tây) Km03+178 BTCT DƯL 49,92 15+(2x2) 20 HL93

59 Cầu Mới 7 (kênh Xa Cách) Km14+580 BTCT 20,00 7+(1x2) HL93

60 Cầu Lò Gò Km00+000 BTCT 9,00 7+(1x2) 15 HL93

61 Cầu Suối Đa Ha Km02+600 BTCT 43,00 7+(1x2) 15 HL93

62 Cầu Đa Ha- Xa Mát Km30+800 BTCT 24,00 7+(1x2) 15 HL93

63 Cầu Căn Cứ 24 Km14+100 BTCT 18,00 7+(1x2) 15 HL93

64 Cầu 16 Km23+321 BTCT DƯL 25,24 7+(1x2) 30 DTBD HL93

65 Cầu Vạc Sa Km31+707 BTCT DƯL 18,60 7+(1x2) 30 DTBD HL93

66 Cầu Cây Đa Km40+387 BTCT DƯL 18,60 7+(1x2) 30 DTBD HL93

67 Cầu Suối Cạn Km46+142 BTCT DƯL 18,60 7+(1x2) 30 DTBD HL93

68 Cầu Suối Lam Km49+428 BTCT DƯL 18,60 7+(1x2) 30 DTBD HL93

69 Cầu Suối Tre Km53+076 BTCT DƯL 18,60 7+(1x2) 30 DTBD HL93

70 Cầu Suối Đá Km55+746 BTCT DƯL 18,60 7+(1x2) 30 DTBD HL93

71 Cầu Cần Lê Km70+400 BTCT DƯL 58,85 7+(1x2) 30 DTBD HL93

72 Cầu Suối Ky Km19+500 BTCT DƯL 10,62 13+(1x2) 20 HL93

73 Cầu Kênh Tân Hồng Km32+215 BTCT DƯL 25,36 13+(1x2) 30 DTBD HL93

74 Cầu Suối Núc Km33+117 BTCT DƯL 25,36 13+(1x2) 30 DTBD HL93

75 Cầu Kà Tum Km00+600 BTCT DƯL 19,00 12+(1x2) 20 HL93

76 Cầu Bổ Túc Km05+900 BTCT DƯL 18,50 12+(1x2) 20 HL93

77 Cầu Suối Ngô Km15+800 BTCT DƯL 25,24 12+(1x2) 30 DTBD

78 Cầu Sài Gòn Km34+900 BTCT DƯL 70,40 12+(1x2) 30 HL93

79 Cầu Ninh Điền Km02+400 BTCT DƯL 42,44 12+(1x2) 30 HL93

80 Cầu Bàu Quan Km12+300 BTCT DƯL 25,36 12+(1x2) 30 DTBD HL93

81 Cầu Suối Mây Km04+437 BTCT 25,24 7+(1x2) 25 DTBD HL93

82 Cầu Săn Máu Km09+955 BTCT 25,24 7+(1x2) 25 DTBD HL93

83 Cầu Mới 8 Km23+200 BTCT 35,00 7+(1x2) HL93

84 Cầu Mới 9 Km25+300 BTCT 39,60 7+(1x2) HL93

85 Cầu Suối Vàng 1 km 0+195 BTCT 12,0 7+(1x2) HL93

86 Cầu Suối Núc 1 km 3+200 BTCT 15,0 7+(1x2) HL93

ĐT.797

ĐT.793B 

(Đường K48)

ĐT.790

ĐT.791

ĐT.792

ĐT.793

ĐT.794

ĐT.796
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

TỔNG      3.483,1 

I

1 Cầu Suối Vàng 3 km 2+570 BTCT 15,0 7 HL93 2

2 Cầu Kênh Tây 2 km 0+000 BTCT 30,0 7 HL93 2

3 Cầu Thạnh Đông km 1+324 BTCT 10,0 7 HL93 1

4 Cầu Thạnh Lợi km 6+080 BTCT 10,0 7 HL93 1

5 Cầu Suối Vàng 2 km 5+060 BTCT 15,0 7 HL93 2

6 Cầu Kênh Tây 1 km 7+850 BTCT 30,0 7 HL93 2

7 Cầu Suối Lâm Vồ 1 km 9+770 BTCT 18,0 7 HL93 2

8 Cầu Suối Lâm Vồ 2 km 0+850 ĐH.904 (ĐH.785 – Giồng Cà) BTCT 18,0 7 HL93 2

9 Cầu Suối Núc 2 km 2+000 ĐH.906 (ĐH.Thạnh Tây–Tân Châu) BTCT 15,0 7 HL93 2

II

10 Cầu Đoạn Trần km 6+020 BTDƯL 24,5 14 HL93 1

11 Cầu Giải Khổ km 3+651 BTDƯL 14,0 14 HL93 1

12 Cầu TN1 km 1+400 BTDƯL 19,0 14 HL93 1

13 Cầu xây dựng mới km 7+930 BTDƯL 30,0 8 HL93 2

14 Cầu xây dựng mới km 8+320 BTDƯL 30,0 8 HL93 2

15 Cầu Ông Hổ km 0+971 ĐH.607 (Ngô Quyền) BTDƯL 13,3 7 HL93 2

16 Cầu Gò Duối km 2+000 BTDƯL 40,0 8 HL93 1

17 Cầu xây dựng mới km 3+560 BTDƯL 60,0 8 HL93 2

18 Cầu Bà Mai km 3+500 ĐH.609 (Đường vào cầu Bà Mai) BTDƯL 9,0 6 HL93 1

19 Cầu xây dựng mới km 0+900 BTDƯL 40,0 8 HL93 1

20 Cầu xây dựng mới km 1+500 BTDƯL 60,0 8 HL93 2

III

21 Cầu xây dựng mới km 7+950 ĐH.805 (ĐH.04 - Suối Dây) BTCT 15,0 7 HL93 1

22 Cầu xây dựng mới km 1+900 ĐH.808 (Đường Suối Ngô-Sóc Tà Em) BTCT 24,0 7 HL93 2

23 Cầu xây dựng mới km 2+600 BTCT 40,0 7 HL93 2

24 Cầu xây dựng mới km 5+600 BTCT 40,0 7 HL93 2

25 Cầu xây dựng mới km 7+700 ĐH.811 (Đường N4 Tân Thành) BTCT 15,0 7 HL93 2

Tải trọng
Giai 

đoạn

HUYỆN HÒA THÀNH

ĐH.604 (Nguyễn Văn Linh)

THỊ XÃ TÂY NINH

ĐH.901 (ĐH.Kênh Tây – Thạnh Trung)

ĐH.902 (ĐH.Thạnh Đông – Tân Lập)

ĐH.903 (ĐH.Thạnh Đông– Giồng Cà)

Phụ lục 5b- Quy hoạch cầu trên đường huyện

Stt Tên huyện / Tên cầu
Lý trình 

(km)
Tên đường Dạng cầu

Chiều dài 

 (m)

Bề rộng 

mặt (m)

ĐH.612 (Gò Duối)

ĐH.615 (Hiệp Trường)

HUYỆN TÂN CHÂU

ĐH.810 (Đường Tân Đông - Suối Dây)
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Tải trọng
Giai 

đoạn

Phụ lục 5b- Quy hoạch cầu trên đường huyện

Stt Tên huyện / Tên cầu
Lý trình 

(km)
Tên đường Dạng cầu

Chiều dài 

 (m)

Bề rộng 

mặt (m)

26 Cầu xây dựng mới km 4+500 ĐH.817 (Đường ấp Tân Châu/ĐH.2B) BTCT 13,0 7 HL93 1

27 Cầu xây dựng mới km 1+770 BTCT 22,0 7 HL93 2

28 Cầu xây dựng mới km 3+270 BTCT 22,0 7 HL93 2

29 Cầu xây dựng mới km 3+500 ĐH.809 (Đường Tân Thành - Cầu Sập) BTCT 15,0 7 HL93 2

IV

30 Cầu Cái Bắc km4+800
ĐH.328 (Đ. Phước Vinh-Biên Giới thuộc 

QH đường Vành đai Biên giới)
BTCT DƯL 153,0 7

HL93 1

31 Cầu Tầm Ru km3+100
ĐH.328 (Biên Giới- Hòa Thành thuộc QH 

đường Vành đai Biên giới)
BTCT DƯL 153,0 7

HL93 1

32 Cầu Da km3+200 ĐH.323 (Đ. Huyện 3) BTCT 12,0 7 HL93 1

33 Hòa Bình km6+100 BTCT DƯL 36,0 7 HL93 2

34 Nàng Dình km11+200 BTCT DƯL 48,0 7 HL93 2

35 An Bình km5+200 ĐH.305 (Đ. Huyện 9) BTCT 15,0 7 DTBD

36 Rộng Tượng km3+100 ĐH.307 (Đ. Huyện 11B) BTCT 24,0 7 DTBD

37 Rạch tre km3+000 ĐH.308 (Đ. Huyện 12) BTCT 30,0 7 HL93 2

38 Mít trụ km0+300 ĐH.309 (Đ. Huyện 13) BTCT 12,0 7 HL93 1

39 Ông Cố km3+100 ĐH.318 (Đ. Huyện 23) BTCT 24,0 7 DTBD

V

40 Cầu Tà Bang km03+000 ĐH.207 (An Thạnh-Phước Chỉ) BTCT 25,0 7 HL93 DTBD

41 Cầu Trắng Rừng Dầu km1+120 ĐH.211 (Đ.Rừng Dầu-Mộc Bài) BTCT 18,0 7 HL93 DTBD

42 Cầu Trạm Bơm Long Thuận km0+430 BTCT 20,0 7 HL93 1

43 Long Hưng km2+600 BTCT 20,0 7 HL93 1

44 Cầu Trắng Long Hưng km16+210 BTCT 25,0 7 HL93 DTBD

45 Cầu Thúc Múc km16+000 BTCT 20,0 7 HL93 1

46 Cầu Trắng Long An km2+000 ĐH.211 (Đ.Long An) BTCT 18,0 6 HL93 DTBD

47 Cầu Bàu Nổ km0+090 ĐH.220 (ĐHDK. Long Giang-L.Thuận) BTCT 15,0 7 HL93 1

48 Cầu Bàu Tượng km3+000 ĐH.208 (Đ.Long Chữ) BTCT 20,0 7 HL93 2

49 Cầu Bù Lu km6+000 BTCT 18,0 6 HL93 DTBD

50 Cầu Gò Cầy km3+000 BTCT 15,0 6 HL93 DTBD

ĐH.303 (Đ. Huyện 7)

HUYỆN BẾN CẦU

ĐH.831 (Đường Tân Thành - Suối Ngô - 

Tân Hòa)

HUYỆN CHÂU THÀNH

ĐH.210 (Long Hòa - Long Hưng)

ĐH.204 (Đường tuần tra Biên giới)

ĐH.203 (Đ.Long Giang-Long Phước)
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Tải trọng
Giai 

đoạn

Phụ lục 5b- Quy hoạch cầu trên đường huyện

Stt Tên huyện / Tên cầu
Lý trình 

(km)
Tên đường Dạng cầu

Chiều dài 

 (m)

Bề rộng 

mặt (m)

51 Cầu Trắng Phước Đông km1+300 ĐH.201 (Long Chữ- Long Phước ) BTCT 20,0 7 HL93 1

52 Cầu-DK1 km0+00 ĐH.204 (Đường tuần tra Biên giới) BTCT 20,0 7 HL93 1

53 Cầu-DK2 km6+020 ĐH.220 (ĐHDK. Long Giang-L.Thuận) BTCT 40,0 8 HL93 1

54 Cầu-DK3 km1+740 ĐH.217 (Long Thạnh-Bến Đình) BTCT 30,0 8 HL93 2

VI

55 Cầu Ván km2+500 ĐH.703 (ĐH Thạnh Bình-Xóm Chàm) BTCT 38,4 7 HL93 2

56 Suối Ky km3+000 ĐH.701 (ĐH Thị trấn - Tân Bình) BTCT 27,0 7 HL93 1

57 Xe be km3+000 ĐH.704 (ĐH Thạnh Bình-Thạnh Bắc) BTCT 36,2 7 HL93 1

58 Suối tre km4+152 BTCT 64,7 7 HL93 2

59 Suối Cạn km1+217 BTCT 18,6 7 HL93 2

60 Suối Tháp km2+500 ĐH.706 (Tân Phong - Chót Mạt) BTCT 21,0 7 HL93 2

61 Tà Bông km6+393 ĐH.711(ĐH Thạnh Bắc-Bàu Bền) BTCT DƯL 25,0 7 HL93 1

62 Cầm Te km2+245 ĐH.716 (ĐH Thạnh Tây - ĐT 783) BTCT DƯL 25,0 7 HL93 1

63 Ấp 3 km6+940 ĐH.713 (ĐH ấp 3 Trà Vong) BTCT DƯL 30,0 7 HL93 2

64 Bến Năm Chỉ km14+00 ĐH.710 (ĐH Thạnh Tây Hòa Hiệp) BTCT 30,0 7 HL93 2

VII

65 Cầu K10 Km 10+000 ĐH.420 (ĐH Lộc Tân Suối Nhánh) BTCT 40,0 7 HL93 1

66 Cầu Kênh Tây Km 03+500 ĐH.412 (Suối Đá-Phước Ninh) BTCT 70,0 7 HL93 1

67 Cầu M1 Km 02+300 BTCT 80,0 7 HL93 2

68 Cầu M2 Km 04+900 BTCT 50,0 7 HL93 2

69 Cầu Dừa Km 01+100 ĐH.419 (ĐH.14) BTCT 60,0 7 HL93 1

70 Cầu 3 Tấn Km 02+700 ĐH.404 (ĐH.16 BTCT 40,0 7 HL93 2

VIII

71 Cầu Ô km 03+100 ĐH.519 (Ph.Thạnh – Cầu  Ô) BTCT 15,0 7 HL93 1

72 Cầu Sao km 02+200 ĐH.515 (Cầu Sao – Xóm Đồng BTCT 5,0 7 HL93 1

73 Cầu Xóm Mía km 02+300 ĐH.506 (Cao Sơn Tự) BTCT 17,0 7 HL93 1

74 Xây mới 1 km 02+575 ĐH.520 (Đ.P.Thạnh – T Phước BTCT 17,0 7 HL93 1

75 Xây mới 2 km 03+374 BTCT 17,0 7 HL93 1

76 Xây mới 3 km 04+359 BTCT 17,0 7 HL93 1

HUYỆN TÂN BIÊN

ĐH.702 (ĐH Cần Đăng - Trảng Dòng)

DƯƠNG MINH CHÂU

ĐH.418 (ĐH.13)

HUYỆN GÒ DẦU

ĐH.521 (Đ.trục giữa)
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Tải trọng
Giai 

đoạn

Phụ lục 5b- Quy hoạch cầu trên đường huyện

Stt Tên huyện / Tên cầu
Lý trình 

(km)
Tên đường Dạng cầu

Chiều dài 

 (m)

Bề rộng 

mặt (m)

77 Xây mới 4 km 04+987 BTCT 80,0 8 HL93 1

78 Xây mới 5 km 06+785 BTCT 17,0 7 HL93 1

79 Xây mới 6 km 09+711 BTCT 17,0 7 HL93 1

80 Xây mới 7 km 13+864 BTCT 60,0 8 HL93 1

81 Xây mới 8 km 15+146 BTCT 17,0 7 HL93 1

82 Xây mới 9 km 16+187 BTCT 17,0 7 HL93 1

83 Xây mới 10 km 00+470 BTCT 17,0 7 HL93 2

84 Xây mới 11 km 01+282 BTCT 17,0 7 HL93 2

85 Xây mới 12 km 01+548 BTCT 17,0 7 HL93 2

86 Xây mới 13 km 03+713 BTCT 17,0 7 HL93 2

87 Xây mới 14 km 06+980 BTCT 17,0 7 HL93 2

88 Xây mới 15 km 07+881 BTCT 17,0 7 HL93 2

89 Xây mới 16 km 10+510 BTCT 17,0 7 HL93 2

90 Xây mới 17 km 02+395 BTCT 17,0 7 HL93 2

91 Xây mới 18 km 03+828 BTCT 17,0 7 HL93 2

92 Xây mới 19 km 04+813 BTCT 17,0 7 HL93 2

93 Xây mới 20 km 07+199 BTCT 17,0 7 HL93 2

94 Xây mới 21 km 08+506 BTCT 17,0 7 HL93 2

95 Xây mới 22 km 09+065 BTCT 17,0 7 HL93 2

96 Xây mới 23 km 16+652 BTCT 80,0 8 HL93 2

97 Xây mới 24 km 01+677 ĐH.524 (Đ.Trường Hòa-Thạnh Đức) BTCT 70,0 7 HL93 2

IX

98 Cầu Giồng Giăng km 01+100 ĐH.120 (Hương Lộ 08) BTCT 10,0 7 HL93 2

99 Cầu Bình Tranh km 00+000 ĐH.117 (Hương lộ 10) BTCT 21,0 7 HL93 2

100 Cầu Lớn km 02+050 ĐH.114 (ĐH Gia Lộc-Lộc Hưng) BTCT 21,3 7 HL93 2

101 Cầu M1 km 04+983 ĐH.103 (ĐH Cầu Xe) BTCT 40,0 12 HL93 2

102 Cầu M2 km 08+119 ĐH.112 (ĐH Cây Dương) BTCT 80,0 7 HL93 2

103 Cầu M3 km 06+185 ĐH.132 (ĐH Dọc Biên Giới) BTCT 50,0 7 HL93 2

ĐH.522 (Đ.vòng phía Bắc)

HUYỆN TRẢNG BÀNG

ĐH.521 (Đ.trục giữa)

ĐH.523 (Đ.vòng phía Nam)
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QUY HOẠCH TỔNG THỂ GTVT TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁO CHÍNH

Tải trọng
Giai 

đoạn

Phụ lục 5b- Quy hoạch cầu trên đường huyện

Stt Tên huyện / Tên cầu
Lý trình 

(km)
Tên đường Dạng cầu

Chiều dài 

 (m)

Bề rộng 

mặt (m)

104
Cầu qua S.Vàm Cỏ Đông 

(An Hòa-Phước Chỉ)*
km 06+160 ĐH.119 (ĐH An Thới/Đường Lái Mai) BTCT 400,0 7 HL93 2

(Ghi chú: * Nguồn vốn xây dựng cầu qua sông Vàm Cỏ Đông (cầu An Hòa) do tỉnh đầu tư)
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